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Đồng Nai, ngày 13 tháng 9 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH

Nhu cầu sử dụng đất thực hiện các dự án, công trình 
năm 2011 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
Thực hiện Công văn số 259/TTg-KTN ngày 22/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các dự án đầu tư, công trình cấp bách trong thời gian quy hoạch thời kỳ 2011 - 2020 cấp tỉnh chưa được xét duyệt;
Thực hiện Công văn số 979/TTg-KTN ngày 23/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quyết định nhu cầu sử dụng đất để thực hiện các dự án, công trình cấp bách;

Thực hiện Công văn số 284/HĐND-VP ngày 26/8/2011 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc nhu cầu sử dụng đất để thực hiện các dự án, công trình cấp bách năm 2011;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 2708/STNMT-QH ngày 05/9/2011,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Quyết định nhu cầu sử dụng đất để triển khai thực hiện 300 dự án, công trình với tổng diện tích 2.627,37 ha đất, gồm: 

1. Dự án, công trình thuộc thành phố Biên Hòa là 58 dự án/565,07 ha.

2. Dự án, công trình thuộc thị xã Long Khánh là 53 dự án/159,51 ha.

3. Dự án, công trình thuộc huyện Long Thành là 09 dự án/160,53 ha.

4. Dự án, công trình thuộc huyện Nhơn Trạch là 24 dự án/505,18 ha.

5. Dự án, công trình thuộc huyện Cẩm Mỹ là 17 dự án/254,65 ha.

6. Dự án, công trình thuộc huyện Xuân Lộc là 09 dự án/27,34 ha.

7. Dự án, công trình thuộc huyện Định Quán là 20 dự án/72,57 ha.

8. Dự án, công trình thuộc huyện Tân Phú là 15 dự án/111,9 ha.

9. Dự án, công trình thuộc huyện Thống Nhất là 15 dự án/270,42 ha.

          10. Dự án, công trình thuộc huyện Trảng Bom là 16 dự án/133,11 ha.

          11. Dự án, công trình thuộc huyện Vĩnh Cửu là 62 dự án/353,59 ha.

          12. Dự án, công trình nằm trên địa bàn 02 huyện Vĩnh Cửu và Trảng Bom là 02 dự án/13,5 ha.

(Kèm theo danh mục các dự án, công trình theo đơn vị hành chính cấp huyện).
Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này
1. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh thỏa thuận địa điểm đầu tư các dự án theo thẩm quyền; 
2. UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa thỏa thuận địa điểm đầu tư các dự án theo phân cấp thẩm quyền;
3. Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định;
4. Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, và thành phố Biên Hòa tổng hợp diện tích các dự án, công trình vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2011 - 2015) của địa phương mình theo đúng quy định pháp luật.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Ðầu tư, Xây dựng, Tài chính, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Y tế; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trưởng ban Tôn giáo; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa; các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.
	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Vĩnh
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	DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH CẤP BÁCH NĂM 2011 TỈNH ĐỒNG NAI

(Trên địa bàn thành phố Biên Hòa)

(Kèm theo Quyết định số 2270/QĐ-UBND ngày 13/9/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai)



	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Tên dự án, công trình
	Nhu cầu diện tích đất cần sử dụng (ha)
	Địa điểm đầu tư
	Chủ đầu tư
	Căn cứ pháp lý

	
	
	Tổng 
diện tích
	Trong đó
	Đơn vị 
cấp xã
	Đơn vị 
cấp huyện
	
	

	
	
	
	Diện tích đất trồng lúa
	Diện tích đất rừng phòng hộ
	
	
	
	

	 
	Tổng số 58 dự án, công trình
	   565,07 
	       -   
	        -   
	
	
	 
	 

	I
	Công trình, dự án đã có giấy chứng nhận đầu tư hoặc có quyết định phê duyệt dự án đầu tư
	   113,21 
	       -   
	        -   
	
	
	 
	 

	1
	Đường bến đò chùa Long Thiền
	       0,19 
	 
	 
	Bửu Hòa, Hóa An
	Biên Hòa
	Ban Quản lý Dự án thành phố Biên Hòa
	Quyết định duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật 1053/QĐ-UBND ngày 09/6/2010 của UBND thành phố Biên Hòa; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	2
	Đường Hương lộ 2
	     38,33 
	 
	 
	Long Hưng
	Biên Hòa
	Liên hiệp Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp ĐN
	Giấy chứng nhận đầu tư số 47121000171 được UBND tỉnh Đồng Nai cấp ngày 31/10/2008; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	3
	Mỏ đá Tân Cang 6
	     69,20 
	 
	 
	Phước Tân
	Biên Hòa
	Liên hiệp Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp ĐN
	Giấy chứng nhận đầu tư số 47121000182 được UBND tỉnh Đồng Nai cấp ngày 25/12/2008; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	4
	Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố Biên Hòa
	       0,14 
	 
	 
	Quang Vinh
	Biên Hòa
	Sở Y tế
	Quyết định duyệt dự án đầu tư số 42/QĐ-UBND ngày 01/7/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	5
	Trường Trung học cơ sở Ngô Nhơn Tịnh
	       1,00 
	 
	 
	Quyết Thắng
	Biên Hòa
	Ban Quản lý Dự án thành phố Biên Hòa
	Quyết định duyệt dự án đầu tư số 2262/QĐ-UBND ngày 13/8/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	6
	Trường Tiểu học Tân Hiệp
	       1,00 
	 
	 
	Tân Hiệp
	Biên Hòa
	Ban Quản lý Dự án thành phố Biên Hòa
	Quyết định duyệt dự án đầu tư số 1441/QĐ-UBND ngày 09/7/2009 của UBND thành phố Biên Hòa; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	7
	Bệnh viện Việt - Sing
	       0,91 
	 
	 
	Tân Mai
	Biên Hòa
	Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai
	Giấy chứng nhận đầu tư số 471022000022 được UBND tỉnh Đồng Nai cấp ngày 30/5/2007; Quyết định phê duyệt dự án đầu tư số 01/QĐ-CTCPBV ngày 02/3/2011 của Công ty Cổ phần Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	8
	Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh
	       0,57 
	 
	 
	Tân Phong
	Biên Hòa
	Sở Y tế
	Quyết định duyệt dự án đầu tư số 3667/QĐ-UBND ngày 30/12/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	9
	Trường Tiểu học Tân Tiến
	       1,30 
	 
	 
	Tân Tiến
	Biên Hòa
	Ban Quản lý Dự án thành phố Biên Hòa
	Quyết định duyệt dự án đầu tư số 464/QĐ-UBND ngày 02/3/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	10
	Đường HH - D4 (đường vào Trường Tiểu học Tân Tiến A)
	       0,41 
	 
	 
	Tân Tiến
	Biên Hòa
	Ban Quản lý Dự án thành phố Biên Hòa
	Quyết định duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật số 1787/QĐ-UBND ngày 13/8/2009 của UBND thành phố Biên Hòa; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	11
	Trường Mầm non tại Tân Vạn (01 điểm)
	       0,12 
	 
	 
	Tân Vạn
	Biên Hòa
	Ban Quản lý Dự án thành phố Biên Hòa
	Quyết định duyệt dự án đầu tư 3813/QĐ-UBND ngày 04/11/2005 của UBND tỉnh Đồng Nai; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	12
	Trung tâm Thương mại dịch vụ Biên Hòa
	       0,04 
	 
	 
	Thanh Bình
	Biên Hòa
	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Biên Hòa
	Giấy chứng nhận đầu tư số 47121000265 ngày 04/6/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	II
	Công trình, dự án đã có thông báo thu hồi đất hoặc có quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
	   400,08 
	       -   
	        -   
	
	
	 
	 

	1
	Đường ven sông Cái (đường Trần Phú)
	     29,37 
	 
	 
	An Bình, Quyết Thắng, Tam Hiệp
	Biên Hòa
	Ban Quản lý Dự án thành phố Biên Hòa
	Thông báo thu hồi đất số 10056/TB-UBND ngày 03/12/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	2
	Bến đò Bửu Hòa
	       0,15 
	 
	 
	Bửu Hòa
	Biên Hòa
	Bến xe Biên Hòa
	Thông báo thu hồi đất số 316/TB-UBND ngày 02/6/2010 của UBND TP. Biên Hòa; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	3
	Khu nhà ở công nhân và người thu nhập thấp
	       2,14 
	 
	 
	Bửu Hòa
	Biên Hòa
	Công ty TNHH Minh Luận
	Thông báo thu hồi đất số 10830/TB-UBND ngày 29/12/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	4
	Dự án chống ngập úng khu vực suối Chùa, suối Bà Lúa và suối Cầu Quan
	     79,20 
	 
	 
	Các xã
	Biên Hòa
	Ban Quản lý Dự án thoát nước Đồng Nai
	Thông báo thu hồi đất số 5049/TB-UBND ngày 24/6/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	5
	Khu tái định cư cầu Rạch Cát 2 (cầu Hiệp Hòa)
	       0,18 
	 
	 
	Hiệp Hòa
	Biên Hòa
	Ban Quản lý Dự án Biên Hòa
	Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư số 416/QĐ-UBND ngày 14/3/2011 của UBND thành phố Biên Hòa; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	6
	Cầu Hiệp Hòa vượt sông Cái nối xã Hiệp Hòa - phường Thống Nhất
	       0,68 
	 
	 
	Hiệp Hòa, Thống Nhất
	Biên Hòa
	Ban Quản lý Dự án Biên Hòa
	Thông báo thu hồi đất số 410/TB-UBND ngày 23/6/2010 của UBND thành phố Biên Hòa; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	7
	Cầu Hóa An mới
	       5,48 
	 
	 
	Hóa An
	Biên Hòa
	Công ty Cổ phần Sonadezi
	Thông báo thu hồi đất số 6124/TB-UBND ngày 29/7/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	8
	Bệnh viện điều dưỡng kết hợp Trung tâm chẩn đoán y khoa
	       2,21 
	 
	 
	Hóa An
	Biên Hòa
	Tổng Công ty Tín Nghĩa
	Thông báo thu hồi đất số 174/TB-UBND ngày 07/01/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	9
	Khu dân cư phục vụ tái định cư
	     14,30 
	 
	 
	Long Bình
	Biên Hòa
	Ban Quản lý Dự án thành phố Biên Hòa
	Quyết định thu hồi đất số 2738/QĐ-UBND ngày 23/9/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	10
	Đường từ cảng Đồng Nai vào tuyến đường nhánh BH2 cầu Đồng Nai mới
	       0,12 
	 
	 
	Long Bình Tân
	Biên Hòa
	Công ty Cổ phần cảng Đồng Nai
	Thông báo thu hồi đất số 7120/TB-UBND ngày 01/9/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	11
	Cầu vượt dân sinh và các cống thuộc dự án đầu tư xây dựng mở rộng Quốc lộ 51 đoạn tuyến đi qua địa bàn thành phố Biên Hòa
	       0,16 
	 
	 
	Long Bình Tân
	Biên Hòa
	Công ty Cổ phần Phát triển đường cao tốc Biên Hòa
	Thông báo thu hồi đất số 6739/TB-UBND ngày 18/8/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	12
	Trạm quan trắc chất lượng nước mặt tự động (Thủy lợi Phước Hòa)
	       0,01 
	 
	 
	Long Bình Tân
	Biên Hòa
	Ban Quản lý đầu tư xây dựng Thủy Lợi 9
	Thông báo thu hồi đất số 328/TB-UBND ngày 10/6/2010 của UBND thành phố Biên Hòa; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	13
	Khu dân cư theo quy hoạch tại phường Long Bình Tân
	     10,08 
	 
	 
	Long Bình Tân
	Biên Hòa
	Công ty TNHH Hữu Trọng
	Thông báo thu hồi đất số 7097/TB-UBND ngày 01/9/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	14
	Kho chứa xăng dầu tại phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa
	       7,33 
	 
	 
	Long Bình Tân
	Biên Hòa
	Công ty Xăng dầu Đồng Nai
	Thông báo thu hồi đất số 1648/TB-UBND ngày 09/3/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	15
	Khu tái định cư  Quốc lộ 1A đoạn tránh thành phố Biên Hòa 
	     27,20 
	 
	 
	Phước Tân
	Biên Hòa
	Công ty Cổ phần Đầu tư Đồng Thuận (ĐTC)
	Thông báo thu hồi đất số 5733/TB-UBND ngày 19/7/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	16
	Khu dân cư theo quy hoạch
	     10,40 
	 
	 
	Phước Tân
	Biên Hòa
	Công ty Đồng Thuận
	Thông báo thu hồi đất 9802/TB-UBND ngày 29/11/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	17
	Mỏ đá Tân Cang 7 
	     60,00 
	 
	 
	Phước Tân
	Biên Hòa
	Hợp tác xã An Phát 
	Thông báo thu hồi đất số 1350/TB-UBND ngày 25/02/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	18
	Mỏ đá Tân Cang 8
	     22,80 
	 
	 
	Phước Tân
	Biên Hòa
	Công ty Đồng Tân
	Thông báo thu hồi đất số 3948/TB-UBND ngày 10/6/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	19
	Trạm xử lý nước thải số 02
	     18,74 
	 
	 
	Tam Hiệp
	Biên Hòa
	Ban Quản lý thoát nước Đồng Nai
	Thông báo thu hồi đất số 6076/TB-UBND ngày 29/7/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	20
	Mở rộng QL 51 - Khu điều hành
	       0,59 
	 
	 
	Tam Phước
	Biên Hòa
	Công ty Cổ phần Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu
	Thông báo thu hồi đất số 3725/TB-UBND ngày 17/5/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	21
	Khu dân cư phục vụ tái định cư
	       6,00 
	 
	 
	Tam Phước
	Biên Hòa
	Công ty Cổ phần Tràng An
	Quyết định duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng số 626/QĐ-UBND ngày 26/02/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai; Quyết định duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư số 1408/QĐ-UBND ngày 20/5/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2020.

	22
	Khu nhà ở xã hội Tràng An
	     46,81 
	 
	 
	Tam Phước
	Biên Hòa
	Công ty Cổ phần Tràng An
	Quyết định phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ tái định cư số 4310/QĐ-UBND ngày 06/12/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	23
	Xưởng sản xuất bao bì nhựa
	       0,03 
	 
	 
	Tam Phước
	Biên Hòa
	Công ty TNHH MTV Hoàn Vũ
	Quyết định thu hồi đất số 2431/QĐ-UBND ngày 29/7/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	24
	Nhà máy sơ chế và bảo quản hàng nông sản Long Hải
	       2,16 
	 
	 
	Tam Phước
	Biên Hòa
	Công ty Cổ phần Nông sản Long Hải
	Quyết định phê duyệt phương án bồi thường số 4205/QĐ-UBND ngày 29/10/2008 của UBND huyện Long Thành; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	25
	Trạm xăng
	       0,14 
	 
	 
	Tam Phước
	Biên Hòa
	Công ty Xăng dầu Đồng Nai
	Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu số 10/GCN-SCT ngày 15/6/2010 của Sở Công Thương Đồng Nai; Giấy phép xây dựng số 612/GPXD ngày 09/12/2009 của UBND huyện Long Thành; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	26
	Khu nhà ở cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại
	       1,26 
	 
	 
	Thống Nhất
	Biên Hòa
	Công ty Cổ phần Dịch vụ Xây dựng Đất Xanh
	Thông báo thu hồi đất số 4250/TB-UBND ngày 27/6/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	27
	Khu dân cư phường Thống Nhất
	     37,20 
	 
	 
	Thống Nhất
	Biên Hòa
	Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 02
	Quyết định 2478/QĐ-UBND ngày 01/8/2008 phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng của UBND tỉnh; Thông báo thu hồi đất số 3949/TB-UBND ngày 10/6/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	28
	Trường Cao đẳng Trang trí Mỹ thuật Đồng Nai
	       7,29 
	 
	 
	Trảng Dài
	Biên Hòa
	Trường Cao đẳng Trang trí Mỹ thuật Đồng Nai
	Thông báo thu hồi đất số 1284/TB-UBND ngày 26/02/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	29
	Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường
	       0,75 
	 
	 
	Trảng Dài
	Biên Hòa
	Sở Y tế
	Thông báo thu hồi đất số 4822/TB-UBND ngày 17/6/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	30
	Bệnh viện chuyên khoa Răng Hàm Mặt - Tai Mũi Họng - Mắt
	       0,97 
	 
	 
	Trảng Dài
	Biên Hòa
	Sở Y tế
	Thông báo thu hồi đất số 4822/TB-UBND ngày 17/6/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	31
	Cụm dịch vụ Y tế Quốc tế  Việt - Úc
	       2,69 
	 
	 
	Trảng Dài
	Biên Hòa
	 
	Văn bản thỏa thuận địa điểm 4533/UBND-CNN ngày 10/6/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai; Thông báo thu hồi đất số 4822/TB-UBND ngày 17/6/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	32
	Nhà ở thương mại
	       3,64 
	 
	 
	Trảng Dài
	Biên Hòa
	Công ty TNHH Phú Gia
	Thông báo thu hồi đất số 2654/TB-UBND ngày 20/4/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	III
	Dự án, công trình khác có nhu cầu thực hiện trong năm 2011
	     51,78 
	       -   
	        -   
	
	
	 
	 

	1
	Chùa Linh Sơn
	       0,27 
	 
	 
	Bửu Long
	Biên Hòa
	Chùa Linh Sơn
	Văn bản số 530/VP-UBND ngày 28/6/2010 của Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai về việc chuyển hồ sơ trình số 10299B; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	2
	Ban trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Nai
	       0,36 
	 
	 
	Hiệp Hòa
	Biên Hòa
	Ban trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Nai
	Văn bản số 2622/UBND-VX ngày 19/4/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Nai xin di dời địa điểm xây dựng trụ sở; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	3
	Cộng đoàn mến thánh giá Bắc Hải - Xuân Lộc
	       1,69 
	 
	 
	Hố Nai
	Biên Hòa
	Cộng đoàn mến Thánh giá Bắc Hải - Xuân Lộc
	Văn bản số 1293/UBND-CNN ngày 24/02/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc xử lý chuyển mục đích sử dụng đất; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	4
	Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn, bệnh viện đa khoa
	     11,80 
	 
	 
	Long Bình Tân
	Biên Hòa
	Công ty Cổ phần Anh Vinh
	Văn bản thỏa thuận địa điểm đầu tư số 3698/UBND-CNN ngày 03/6/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai; Quyết định lập chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 số 3477/QĐ-UBND ngày 19/11/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai; bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	5
	Trường mẫu giáo dân lập
	       0,14 
	 
	 
	Long Bình Tân
	Biên Hòa
	Công ty TNHH Nguyễn Hoàng
	Văn bản thỏa thuận địa điểm số 1336/UBND-ĐT ngày 29/4/2011 của UBND thành phố Biên Hòa; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	6
	Khu nhà ở phục vụ tái định cư dự án cầu Đồng Nai 
	       2,10 
	 
	 
	Long Bình Tân
	Biên Hòa
	Công ty An Hưng Phát
	Văn bản thống nhất chủ trương thỏa thuận địa điểm số 10019/UBND-CNN ngày 03/12/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	7
	Tịnh thất Từ Bi
	       0,12 
	 
	 
	Phước Tân
	Biên Hòa
	Tịnh thất Từ Bi
	Văn bản số 10528/UBND-CNN ngày 20/12/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc tham mưu xử lý việc giao đất tôn giáo; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	8
	Trung tâm Metro Cash and Carry Biên Hòa (đợt 02)
	       0,09 
	 
	 
	Quang Vinh
	Biên Hòa
	Công ty TNHH Metro Cash and Carry Việt Nam
	Văn bản giới thiệu địa điểm số 3895/UBND-CNN ngày 28/5/2007 của UBND tỉnh; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	9
	Khu dân cư theo quy hoạch
	     15,85 
	 
	 
	Tam Phước
	Biên Hòa
	Công ty TNHH Phú An
	Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 số 1796/QĐ-UBND ngày 09/6/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	10
	Nhà máy sản xuất kính cường lực, kính an toàn
	     13,45 
	 
	 
	Tam Phước
	Biên Hòa
	Công ty Cổ phần tổ hợp Sado
	Văn bản số 5676/UBND-CNN ngày 16/7/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai về địa điểm đầu tư dự án; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	11
	Trường Mầm non 1 tại Tân Hiệp
	       0,43 
	 
	 
	Tân Hiệp
	Biên Hòa
	Công ty Cổ phần Đinh Thuận
	Văn bản số 3625/UBND-ĐT ngày 13/12/2010 của UBND thành phố Biên Hòa về việc đầu tư dự án xây dựng trường mầm non của Công ty Cổ phần Đinh Thuận tại phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	12
	Trụ sở làm việc Chi cục Bảo vệ môi trường
	       0,43 
	 
	 
	Tân Tiến
	Biên Hòa
	Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai
	Văn bản chấp thuận chủ trương số 4388/UBND-CNN ngày 30/6/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	13
	Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình
	       0,10 
	 
	 
	Thống Nhất
	Biên Hòa
	Công ty Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Sài Gòn - Đồng Nai
	Quyết định điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 số 831/QĐ-UBND ngày 30/3/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	14
	Khu dân cư theo quy hoạch
	       4,95 
	 
	 
	Thống Nhất
	Biên Hòa
	Công ty TNHH Việt Thuận Thành (Tân Mỹ Hưng)
	Văn bản số 3908/UBND-CNN ngày 29/5/2007 về việc chủ trương đầu tư xây dựng khu dân cư theo quy hoạch tại khu vực nhà máy hiện hữu của Công ty Cổ phần Gỗ Tân Mai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.


	DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH CẤP BÁCH NĂM 2011 TỈNH ĐỒNG NAI

(Trên địa bàn thị xã Long Khánh)

(Kèm theo Quyết định số 2270/QĐ-UBND ngày 13/9/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai)



	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Tên dự án, công trình
	Nhu cầu diện tích đất cần sử dụng (ha)
	Địa điểm đầu tư
	Chủ đầu tư
	Căn cứ pháp lý

	
	
	Tổng 
diện tích
	Trong đó
	Đơn vị 
cấp xã
	Đơn vị 
cấp huyện
	
	

	
	
	
	Diện tích đất trồng lúa
	Diện tích đất rừng phòng hộ
	
	
	
	

	 
	Tổng số 53 dự án, công trình
	  159,51 
	       -   
	        -   
	
	
	 
	 

	I
	Công trình, dự án đã có giấy chứng nhận đầu tư hoặc có quyết định phê duyệt dự án đầu tư
	    44,05 
	       -   
	        -   
	
	
	 
	 

	1
	Hạ tầng Cụm công nghiệp Bảo Vinh
	    44,03 
	 
	 
	Bảo Vinh
	Long Khánh
	Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình
	Giấy chứng nhận đầu tư số 47121000237 được UBND tỉnh Đồng Nai cấp ngày 10/9/2009; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	2
	Trụ sở Phòng Công chứng số 03
	      0,02 
	 
	 
	Xuân Hòa
	Long Khánh
	Sở Tư pháp
	Quyết định duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật số 144/QĐ-SKHĐT ngày 07/9/2010 của Sở Kế hoạch và Đầu tư; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	II
	Công trình, dự án đã có thông báo thu hồi đất hoặc có quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
	    61,24 
	       -   
	        -   
	
	
	 
	 

	1
	Hành lang bảo vệ giếng khoan quan trắc động thái nước dưới đất
	      0,01 
	 
	 
	Bình Lộc
	Long Khánh
	Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai
	Quyết định phê duyệt phương án đầu tư số 2303/QĐ-UBND ngày 07/9/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai; Văn bản số 373/UBND-CN ngày 15/3/2011 của UBND thị xã Long Khánh xác nhận bồi thường giải phóng mặt bằng khu đất; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	2
	Hướng tuyến đường dây 500 KV Vĩnh Tân - Sông Mây cắt qua Khu công nghiệp Long Khánh
	      4,93 
	 
	 
	Các xã
	Long Khánh
	Ban Quản lý Dự án các công trình Điện miền Nam
	Thông báo thu hồi đất số 9210/TB-UBND ngày 11/11/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	3
	Trạm Thú y thị xã Long Khánh
	      0,20 
	 
	 
	Suối Tre
	Long Khánh
	Chi cục Thú y tỉnh Đồng Nai
	Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ xây dựng dự án số 1908/QĐ-UBND ngày 14/3/2010 của UBND thị xã Long Khánh; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	4
	Bệnh viện Đa khoa khu vực Xuân Lộc
	       6,10 
	 
	 
	Suối Tre
	Long Khánh
	Sở Y tế
	Quyết định duyệt dự án đầu tư số 3104/QĐ-UBND ngày 26/10/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai; Thông báo thu hồi đất số 4683/TB-UBND ngày 15/6/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	5
	Mỏ đá Núi Nứa
	     50,00 
	 
	 
	Xuân Lập
	Long Khánh
	Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng Sản - Than Đông Bắc
	Thông báo thu hồi đất số 8184/TB-UBND ngày 07/10/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	III
	Công trình, dự án đã được bố trí vốn ngân sách Nhà nước thực hiện đầu tư trong năm 2011
	     52,79 
	       -   
	        -   
	
	
	 
	 

	1
	Đường Ruộng Tre đi Thọ An
	     13,50 
	 
	 
	Bảo Quang
	Long Khánh
	Ban Quản lý Dự án thị xã Long Khánh
	Quyết định giao kế hoạch đầu tư năm 2011 số 2009/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 của UBND thị xã Long Khánh; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	2
	Đường Ruộng Tre đi Suối Đá
	       7,00 
	 
	 
	Bảo Quang
	Long Khánh
	Ban Quản lý Dự án thị xã Long Khánh
	Quyết định giao kế hoạch đầu tư năm 2011 số 2009/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 của UBND thị xã Long Khánh; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	3
	Nhà Văn hóa kết hợp Trụ sở ấp Bàu Cối
	       0,02 
	 
	 
	Bảo Quang
	Long Khánh
	UBND xã Bảo Quang
	Quyết định giao kế hoạch đầu tư năm 2011 số 2009/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 của UBND thị xã Long Khánh; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	4
	Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền
	      0,91 
	 
	 
	Bảo Vinh
	Long Khánh
	Ban Quản lý Dự án thị xã Long Khánh
	Quyết định giao kế hoạch đầu tư năm 2011 số 2009/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 của UBND thị xã Long Khánh; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	5
	Trường Mầm non Ánh Dương
	      0,30 
	 
	 
	Bảo Vinh
	Long Khánh
	Ban Quản lý Dự án thị xã Long Khánh
	Văn bản thỏa thuận địa điểm số 406/UBND-NN ngày 21/3/2011 của UBND thị xã Long Khánh; Quyết định giao kế hoạch đầu tư năm 2011 số 2009/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 của UBND thị xã Long Khánh; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	6
	Mương thoát nước Khu tái định cư Bảo Vinh
	      0,16 
	 
	 
	Bảo Vinh
	Long Khánh
	Ban Quản lý Dự án thị xã Long Khánh
	Quyết định giao kế hoạch đầu tư năm 2011 số 2009/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 của UBND thị xã Long Khánh; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	7
	Mương thoát lũ Bảo Vinh
	      1,06 
	 
	 
	Bảo Vinh
	Long Khánh
	Ban Quản lý Dự án thị xã Long Khánh
	Quyết định giao kế hoạch đầu tư năm 2011 số 2009/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 của UBND thị xã Long Khánh; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	8
	Kiên cố hạ lưu suối Cải
	      5,40 
	 
	 
	Bảo Vinh
	Long Khánh
	UBND thị xã Long Khánh
	Quyết định giao kế hoạch đầu tư năm 2011 số 2009/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 của UBND thị xã Long Khánh; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	9
	Nhà Bia ghi danh liệt sĩ xã Bảo Vinh
	      0,26 
	 
	 
	Bảo Vinh
	Long Khánh
	Ban Quản lý Dự án thị xã Long Khánh
	Văn bản thỏa thuận địa điểm số 2173/UBND-NN ngày 25/11/2010 của UBND thị xã Long Khánh; Quyết định giao kế hoạch đầu tư năm 2011 số 2009/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 của UBND thị xã Long Khánh; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	10
	Trung tâm Văn hóa - Thể thao
	      0,45 
	 
	 
	Bảo Vinh
	Long Khánh
	Ban Quản lý Dự án thị xã Long Khánh
	Văn bản thỏa thuận địa điểm số 353/UBND-NN ngày 14/3/2011 của UBND thị xã Long Khánh;  Quyết định giao kế hoạch đầu tư năm 2011 số 2009/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 của UBND thị xã Long Khánh; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	11
	Đường nội ô khu dân cư Bàu Sen
	      0,90 
	 
	 
	Bàu Sen
	Long Khánh
	Ban Quản lý Dự án thị xã Long Khánh
	Quyết định giao kế hoạch đầu tư năm 2011 số 2009/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 của UBND thị xã Long Khánh; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	12
	Đường nội ô ấp Tân Thủy
	       0,70 
	 
	 
	Bàu Sen
	Long Khánh
	Ban Quản lý Dự án thị xã Long Khánh
	Quyết định giao kế hoạch đầu tư năm 2011 số 2009/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 của UBND thị xã Long Khánh; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	13
	Nạo vét kênh mương tại cánh đồng Bàu Đục
	       0,56 
	 
	 
	Bàu Sen
	Long Khánh
	Ban Quản lý Dự án thị xã Long Khánh
	Quyết định giao kế hoạch đầu tư năm 2011 số 2009/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 của UBND thị xã Long Khánh; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	14
	Trụ sở UBND xã Bàu Trâm
	       1,02 
	 
	 
	Bàu Trâm
	Long Khánh
	Ban Quản lý Dự án thị xã Long Khánh
	Quyết định giao kế hoạch đầu tư năm 2011 số 2009/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 của UBND thị xã Long Khánh; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	15
	Đường hạ thế ấp Bàu Sầm
	       0,60 
	 
	 
	Bàu Trâm
	Long Khánh
	Ban Quản lý Dự án thị xã Long Khánh
	Quyết định giao kế hoạch đầu tư năm 2011 số 2009/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 của UBND thị xã Long Khánh; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	16
	Chợ Bình Lộc
	       1,00 
	 
	 
	Bình Lộc
	Long Khánh
	Ban Quản lý Dự án thị xã Long Khánh
	Quyết định giao kế hoạch đầu tư năm 2011 số 2009/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 của UBND thị xã Long Khánh; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	17
	Đường tổ 5 đi tổ 7 ấp Đồi Rìu 
	       1,32 
	 
	 
	Hàng Gòn
	Long Khánh
	UBND xã Hàng Gòn
	Văn bản thỏa thuận địa điểm số 261/UBND-NN ngày 22/4/2011 của UBND thị xã Long Khánh; Quyết định giao kế hoạch đầu tư năm 2011 số 2009/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 của UBND thị xã Long Khánh; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	18
	Nhà Văn hóa xã Hàng Gòn
	       2,00 
	 
	 
	Hàng Gòn
	Long Khánh
	Ban Quản lý Dự án thị xã Long Khánh
	Quyết định giao kế hoạch đầu tư năm 2011 số 2009/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 của UBND thị xã Long Khánh; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	19
	Đường Lương Thế Vinh
	       0,12 
	 
	 
	Phú Bình
	Long Khánh
	Ban Quản lý Dự án thị xã Long Khánh
	Quyết định giao kế hoạch đầu tư năm 2011 số 2009/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 của UBND thị xã Long Khánh; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	20
	Đường Đoàn Thị Điểm
	       0,10 
	 
	 
	Phú Bình
	Long Khánh
	Ban Quản lý Dự án thị xã Long Khánh
	Quyết định giao kế hoạch đầu tư năm 2011 số 2009/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 của UBND thị xã Long Khánh; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	21
	Đường liên ấp Suối Tre - Dưỡng Đường
	       0,23 
	 
	 
	Suối Tre
	Long Khánh
	UBND xã Suối Tre
	Văn bản thỏa thuận địa điểm số 6983/UBND-CNN ngày 27/8/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai; Quyết định giao kế hoạch đầu tư năm 2011 số 2009/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 của UBND thị xã Long Khánh; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	22
	Đường Nguyễn Công Trứ
	       0,14 
	 
	 
	Xuân An
	Long Khánh
	Ban Quản lý Dự án thị xã Long Khánh
	Quyết định giao kế hoạch đầu tư năm 2011 số 2009/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 của UBND thị xã Long Khánh; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	23
	Đường Chu Văn An
	       0,16 
	 
	 
	Xuân Bình
	Long Khánh
	UBND phường Xuân Bình
	Quyết định giao kế hoạch đầu tư năm 2011 số 2009/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 của UBND thị xã Long Khánh; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	24
	Nhà bảo vệ và Phòng Tiếp dân, Phòng Tài nguyên và Môi trường
	       0,01 
	 
	 
	Xuân Hòa
	Long Khánh
	Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Long Khánh
	Quyết định giao kế hoạch đầu tư năm 2011 số 2009/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 của UBND thị xã Long Khánh; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	25
	Trụ sở Chi cục Thống kê thị xã
	       0,03 
	 
	 
	Xuân Hòa
	Long Khánh
	Chi cục Thống kê thị xã Long Khánh
	Quyết định giao kế hoạch đầu tư năm 2011 số 2009/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 của UBND thị xã Long Khánh; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	26
	Đường Tô Hiến Thành
	       0,65 
	 
	 
	Xuân Hòa
	Long Khánh
	Ban Quản lý Dự án thị xã Long Khánh
	Quyết định giao kế hoạch đầu tư năm 2011 số 2009/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 của UBND thị xã Long Khánh; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	27
	Đường Lý Thái Tổ
	       0,05 
	 
	 
	Xuân Hòa
	Long Khánh
	Ban Quản lý Dự án thị xã Long Khánh
	Quyết định giao kế hoạch đầu tư năm 2011 số 2009/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 của UBND thị xã Long Khánh; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	28
	Đường tổ 7 đi tổ 12 KP2
	       0,04 
	 
	 
	Xuân Hòa
	Long Khánh
	Ban Quản lý Dự án thị xã Long Khánh
	Quyết định giao kế hoạch đầu tư năm 2011 số 2009/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 của UBND thị xã Long Khánh; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	29
	Đường nối từ đường CMT8 sang đường Nguyễn Thị Minh Khai
	       1,36 
	 
	 
	Xuân Hòa
	Long Khánh
	Ban Quản lý Dự án thị xã Long Khánh
	Quyết định giao kế hoạch đầu tư năm 2011 số 2009/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 của UBND thị xã Long Khánh; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	30
	Trường Trung học cơ sở Xuân Lập
	       1,00 
	 
	 
	Xuân Lập
	Long Khánh
	Ban Quản lý Dự án thị xã Long Khánh
	Văn bản thỏa thuận địa điểm số 5016/UBND-CNN ngày 26/6/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai; Quyết định giao kế hoạch đầu tư năm 2011 số 2009/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 của UBND thị xã Long Khánh; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	31
	Đường khu AB xã Xuân Lập
	       1,00 
	 
	 
	Xuân Lập
	Long Khánh
	UBND xã Xuân Lập
	Văn bản thỏa thuận địa điểm số 426/UBND-NN ngày 22/3/2011 của UBND thị xã Long Khánh; Quyết định giao kế hoạch đầu tư năm 2011 số 2009/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 của UBND thị xã Long Khánh; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	32
	Đường số 1 Xuân Lập
	       2,20 
	 
	 
	Xuân Lập
	Long Khánh
	Ban Quản lý Dự án thị xã Long Khánh
	Quyết định giao kế hoạch đầu tư năm 2011 số 2009/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 của UBND thị xã Long Khánh; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	33
	Trạm Y tế xã Xuân Lập
	       0,50 
	 
	 
	Xuân Lập
	Long Khánh
	Ban Quản lý Dự án thị xã Long Khánh
	Quyết định giao kế hoạch đầu tư năm 2011 số 2009/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 của UBND thị xã Long Khánh; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	34
	Đường nội ô ấp Nông Doanh
	       0,54 
	 
	 
	Xuân Tân
	Long Khánh
	UBND xã Xuân Tân
	Quyết định giao kế hoạch đầu tư năm 2011 số 2009/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 của UBND thị xã Long Khánh; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	35
	Đường nội ô Tân Phong
	       0,39 
	 
	 
	Xuân Tân
	Long Khánh
	UBND xã Xuân Tân
	Quyết định giao kế hoạch đầu tư năm 2011 số 2009/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 của UBND thị xã Long Khánh; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	36
	Đường tổ 4 Tân Phong
	       0,22 
	 
	 
	Xuân Tân
	Long Khánh
	UBND xã Xuân Tân
	Quyết định giao kế hoạch đầu tư năm 2011 số 2009/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 của UBND thị xã Long Khánh; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	37
	Đường Trường Xuân Tân, ấp Cẩm Tân
	       0,19 
	 
	 
	Xuân Tân
	Long Khánh
	UBND xã Xuân Tân
	Quyết định giao kế hoạch đầu tư năm 2011 số 2009/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 của UBND thị xã Long Khánh; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	38
	Đường khu 9, ấp Cẩm Tân
	       0,28 
	 
	 
	Xuân Tân
	Long Khánh
	UBND xã Xuân Tân
	Quyết định giao kế hoạch đầu tư năm 2011 số 2009/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 của UBND thị xã Long Khánh; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	39
	Đường khu 3, 8, ấp Cẩm Tân
	       0,27 
	 
	 
	Xuân Tân
	Long Khánh
	UBND xã Xuân Tân
	Quyết định giao kế hoạch đầu tư năm 2011 số 2009/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 của UBND thị xã Long Khánh; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	40
	Đập Bàu Tra - Xuân Tân
	       0,24 
	 
	 
	Xuân Tân
	Long Khánh
	Ban Quản lý Dự án thị xã Long Khánh
	Quyết định giao kế hoạch đầu tư năm 2011 số 2009/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 của UBND thị xã Long Khánh; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	41
	Trường Trung học phổ thông Xuân Thanh
	       1,58 
	 
	 
	Xuân Thanh
	Long Khánh
	Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai
	Quyết định giao kế hoạch đầu tư năm 2011 số 2009/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 của UBND thị xã Long Khánh; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	42
	Trường Mầm non Sơn Ca
	       0,08 
	 
	 
	Xuân Trung
	Long Khánh
	Ban Quản lý Dự án thị xã Long Khánh
	Quyết định giao kế hoạch đầu tư năm 2011 số 2009/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 của UBND thị xã Long Khánh; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	43
	Công viên cây xanh
	       3,00 
	 
	 
	Xuân Trung
	Long Khánh
	Ban Quản lý Dự án thị xã Long Khánh
	Quyết định giới thiệu địa điểm số 2794/QĐ-UBND ngày 29/8/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai; Quyết định giao kế hoạch đầu tư năm 2011 số 2009/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 của UBND thị xã Long Khánh; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	44
	Nâng cấp đường Nguyễn Trung Trực vào Khu tái định cư Bảo Vinh
	       1,25 
	 
	 
	Xuân Trung, Bảo Vinh
	Long Khánh
	Ban Quản lý Dự án thị xã Long Khánh
	Quyết định giao kế hoạch đầu tư năm 2011 số 2009/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 của UBND thị xã Long Khánh; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	IV
	Dự án, công trình khác có nhu cầu thực hiện trong năm 2011
	       1,43 
	       -   
	        -   
	
	
	 
	 

	1
	Tịnh xá Ngọc Xuân
	       0,50 
	 
	 
	Bảo Vinh
	Long Khánh
	Tịnh xá Ngọc Xuân
	Văn bản số 4335/UBND-VX ngày 29/6/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc hai cơ sở Phật giáo trên địa bàn thị xã Long Khánh xin di dời địa điểm; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	2
	Chùa Phổ Minh
	       0,93 
	 
	 
	Bầu Trâm
	Long Khánh
	Chùa Phổ Minh
	Văn bản số 4335/UBND-VX ngày 29/6/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc hai cơ sở Phật giáo trên địa bàn thị xã Long Khánh xin di dời địa điểm; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.


	DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH CẤP BÁCH NĂM 2011 TỈNH ĐỒNG NAI

(Trên địa bàn huyện Long Thành)

(Kèm theo Quyết định số 2270/QĐ-UBND ngày 13/9/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai)



	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Tên dự án, công trình
	Nhu cầu diện tích đất cần sử dụng (ha)
	Địa điểm đầu tư
	Chủ đầu tư
	Căn cứ pháp lý

	
	
	Tổng 
diện tích
	Trong đó
	Đơn vị 
cấp xã
	Đơn vị 
cấp huyện
	
	

	
	
	
	Diện tích đất trồng lúa
	Diện tích đất rừng phòng hộ
	
	
	
	

	 
	Tổng số 09 dự án, công trình
	160,53
	-
	-
	
	
	
	

	I
	Công trình, dự án đã có giấy chứng nhận đầu tư hoặc có quyết định phê duyệt dự án đầu tư
	55,10
	-
	-
	
	
	
	

	1
	Khu dân cư Lộc An 
	41,00
	
	
	Lộc An
	Long Thành
	Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2
	Quyết định 7508/QĐ-UBND ngày 31/7/2006 chấp thuận đầu tư; Quyết định 764/QĐ-UBND ngày 11/3/2008 phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng của UBND tỉnh; Giấy chứng nhận đầu tư số 47121000103 được UBND tỉnh Đồng Nai cấp ngày 28/01/2008; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	2
	Khu phố chợ và chợ mới Quán Thủ
	14,10
	
	
	TT. Long Thành
	Long Thành
	Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2
	Quyết định 822/QĐ-UBND ngày 19/3/2008 của UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng; Giấy chứng nhận đầu tư số 47121000080 được UBND tỉnh Đồng Nai cấp ngày 06/12/2007; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	II
	Công trình, dự án đã có thông báo thu hồi đất hoặc có quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
	104,31
	-
	-
	
	
	
	

	1
	Đường vào Trường Mẫu giáo Thành Nghĩa
	0,36
	
	
	An Phước
	Long Thành
	Ban Quản lý Dự án huyện Long Thành
	Quyết định phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ tái định cư số 2342/QĐ-UBND ngày 08/6/2010 của UBND huyện Long Thành; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	2
	Nhà máy xử lý rác thải
	10,28
	
	
	Bàu Cạn
	Long Thành
	Công ty TNHH Tân Thiên Nhiên
	Thông báo thu hồi đất số 5140/TB-UBND ngày 28/6/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	3
	Khu xử lý rác thải
	90,62
	
	
	Bàu Cạn
	Long Thành
	Công ty TNHH Phúc Thiên Long
	Thông báo thu hồi đất số 5141/TB-UBND ngày 28/6/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	4
	Kho bãi
	0,73
	
	
	Long Phước
	Long Thành
	Công ty Cổ phần Thịnh Lộc Phát
	Thông báo thu hồi đất số 131/TB-UBND ngày 31/5/2010 của UBND huyện Long Thành; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	5
	Cầu vượt đoạn qua thị trấn Long Thành thuộc đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây
	2,32
	
	
	TT. Long Thành
	Long Thành
	Công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc 
Việt Nam
	Thông báo thu hồi đất số 4818/TB-UBND ngày 17/6/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	III
	Dự án, công trình khác có nhu cầu thực hiện trong năm 2011
	1,12
	-
	-
	
	
	
	

	1
	Tu viện An Lạc Hạnh
	1,02
	
	
	An Phước
	Long Thành
	Tu viện An Lạc Hạnh
	Văn bản số 4336/UBND-VX ngày 29/6/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc mở rộng diện tích đất tu viện An Lạc Hạnh; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	2
	Giáo xứ Hiền Đức
	0,10
	
	
	Phước Thái
	Long Thành
	Giáo xứ Hiền Đức
	Văn bản số 2008/UBND-CNN ngày 23/3/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc địa điểm đầu tư Nhà nguyện của giáo xứ Hiền Đức; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.


	DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH CẤP BÁCH NĂM 2011 TỈNH ĐỒNG NAI

(Trên địa bàn huyện Nhơn Trạch)
(Kèm theo Quyết định số 2270/QĐ-UBND ngày 13/9/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai)



	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Tên dự án, công trình
	Nhu cầu diện tích đất cần sử dụng (ha)
	Địa điểm đầu tư
	Chủ đầu tư
	Căn cứ pháp lý

	
	
	Tổng 
diện tích
	Trong đó
	Đơn vị 
cấp xã
	Đơn vị 
cấp huyện
	
	

	
	
	
	Diện tích đất trồng lúa
	Diện tích đất rừng phòng hộ
	
	
	
	

	 
	Tổng số 24 dự án, công trình
	505,18
	-
	-
	
	
	 
	 

	I
	Công trình, DA đã có giấy chứng nhận đầu tư hoặc có quyết định phê duyệt DA đầu tư
	0,83
	-
	-
	
	
	 
	 

	1
	Chợ Đại Phước và khu phố thương mại (đợt 02)
	0,41
	
	
	Đại Phước
	Nhơn Trạch
	DNTN Huỳnh Minh
	Giấy chứng nhận đầu tư số 47121000211 được UBND tỉnh Đồng Nai cấp ngày 08/5/2009; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	2
	Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Nhơn Trạch
	0,42
	
	
	Phú Hội
	Nhơn Trạch
	Sở Y tế
	Quyết định duyệt dự án đầu tư số 3577/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	II
	Công trình, DA đã có thông báo thu hồi đất hoặc có QĐ phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, TĐC
	212,84
	-
	-
	
	
	 
	 

	1
	Khu dân cư có mục tiêu đầu tư nhà trẻ và dịch vụ khu dân cư 
	9,00
	
	
	Long Tân
	Nhơn Trạch
	Công ty TNHH Mỹ Phú
	Thông báo thu hồi đất số 1441/TB-UBND ngày 01/3/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	2
	Khu dân cư theo quy hoạch
	40,95
	
	
	Long Tân,
Phước An
	Nhơn Trạch
	Công ty Cổ phần Đầu tư Đô thị và Khu công nghiệp Miền Nam
	Quyết định phê duyệt phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ và tái định cư số 1606/QĐ-UBND ngày 08/6/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	3
	Hệ thống thoát nước từ KCN Nhơn Trạch 6 đến rạch Cái Sình
	1,60
	
	
	Long Thọ
	Nhơn Trạch
	Ban Quản lý Dự án thoát nước Đồng Nai
	Thông báo thu hồi đất số 4484/TB-UBND ngày 09/6/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	4
	Nghĩa trang Long Thọ
	20,77
	
	
	Long Thọ
	Nhơn Trạch
	Công ty TNHH Thương Mại - Dịch vụ Phúc Thiên Long
	Thông báo thu hồi đất số 8878/TB-UBND ngày 29/10/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	5
	Nhà ở xã hội dành cho người có thu nhập thấp
	0,20
	
	
	Long Thọ
	Nhơn Trạch
	Hợp tác xã Nam Dương Việt
	Quyết định giao đất số 393/QĐ-UBND ngày 18/02/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	6
	Khu tái định cư Long Thọ
	15,45
	
	
	Long Thọ
	Nhơn Trạch
	Ban Quản lý Dự án huyện Nhơn Trạch
	Thông báo thu hồi đất số 2915/TB-UBND ngày 15/4/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	7
	Trường Trung học phổ thông Nhơn Trạch
	1,68
	
	
	Phú Đông
	Nhơn Trạch
	Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai
	Thông báo thu hồi đất số 1055/TB-UBND ngày 10/02/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	8
	Trụ sở làm việc và nhà lưu trữ hồ sơ huyện Nhơn Trạch
	0,25
	
	
	Phú Hội
	Nhơn Trạch
	Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nhơn Trạch
	Quyết định số 3479/QĐ-UBND ngày 17/10/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	9
	Trụ sở giao dịch ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh ĐN
	0,28
	
	
	Phú Hội
	Nhơn Trạch
	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh ĐN
	Quyết định thu hồi đất số 1423/QĐ.UBND ngày 24/01/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	10
	Trường Trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm
	2,55
	
	
	Phú Hội
	Nhơn Trạch
	Trường Trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm
	QĐ phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư số 3201/QĐ-UBND ngày 24/9/2009 của UBND huyện Nhơn Trạch; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	11
	Khu dân cư theo quy hoạch
	9,67
	
	
	Phú Hội
	Nhơn Trạch
	Công ty TNHH La Mã
	Quyết định phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường hỗ trợ và tái định cư số 1387/QĐ-UBND ngày 03/6/2010 của UBND huyện Nhơn Trạch; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	12
	Tuyến ống cấp khí thấp áp cho các KCN thuộc huyện Nhơn Trạch
	0,41
	
	
	Phước An
	Nhơn Trạch
	Công ty Cổ phần phân phối Khí thấp áp dầu khí Việt Nam
	Thông báo thu hồi đất số 1710/TB-UBND ngày 11/3/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	13
	Khu biệt thự nhà vườn tại xã Phước An, huyện Nhơn Trạch
	70,00
	
	
	Phước An
	Nhơn Trạch
	Công ty TNHH Bảo Giang
	Thông báo thu hồi đất số 2972/TB-UBND ngày 05/5/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	14
	Mỏ sét Vũng Gấm 1
	20,00
	
	
	Phước An
	Nhơn Trạch
	Công ty TNHH một thành viên Vật liệu xây dựng Tín Nghĩa
	Thông báo thu hồi đất số 5127/TB-UBND ngày 28/6/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	15
	Mỏ sét Vũng Gấm 2
	20,00
	
	
	Phước An
	Nhơn Trạch
	Công ty Cổ phần sản xuất và kinh doanh vật liệu Xây dựng IDICO
	Thông báo thu hồi đất số 5312/TB-UBND ngày 05/7/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	16
	Hành lang bảo vệ giếng khoan quan trắc động thái nước dưới đất (03 giếng)
	0,03
	
	
	Phước An, Hiệp Phước, Phú Thạnh
	Nhơn Trạch
	Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai
	Thông báo thu hồi đất số 01; 03; 05/TB-UBND ngày 06/01/2011 của UBND huyện Nhơn Trạch; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	III
	Dự án, công trình khác có nhu cầu thực hiện trong năm 2011
	291,51
	-
	-
	
	
	 
	 

	1
	Mở rộng trạm kinh doanh xăng dầu
	0,23
	
	
	Long Tân
	Nhơn Trạch
	DNTN Hồng Minh Phát
	Giấy phép xây dựng số 128/GPXD ngày 12/8/2008 của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	2
	Chùa Pháp Thường
	0,54
	
	
	Phú Đông
	Nhơn Trạch
	Chùa Pháp Thường
	Văn bản số 3198/UBND-VX ngày 16/5/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc Chùa Pháp Thường huyện Nhơn Trạch xin mở rộng diện tích; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	3
	Thiền viện Hương Nghiêm
	0,69
	
	
	Phú Đông
	Nhơn Trạch
	Thiền viện Hương Nghiêm
	Văn bản số 1949/UBND-VX ngày 22/3/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc Thiền viện Hương Nghiêm xin chủ trương xây dựng đất tôn giáo; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	4
	Khu Du lịch sinh thái nghỉ dưỡng + cảng tổng hợp (trong đó cảng 80 ha, khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng 180 ha)
	260,00
	
	
	Phước An
	Nhơn Trạch
	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển cảng Đồng Thanh
	Văn bản số 1038/UBND-KT ngày 18/5/2011 của UBND huyện Nhơn Trạch về việc đề xuất các công trình cấp bách trên địa bàn huyện Nhơn Trạch; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	5
	Khu Du lịch sinh thái nghỉ dưỡng
	30,00
	
	
	Vĩnh Thanh
	Nhơn Trạch
	Công ty Phương Thủy
	Đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	      6 
	Trạm kinh doanh xăng dầu mã số 25
	0,05
	
	
	Vĩnh Thanh
	Nhơn Trạch
	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Lê Thanh
	Có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.


	DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH CẤP BÁCH NĂM 2011 TỈNH ĐỒNG NAI

(Trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ)
(Kèm theo Quyết định số 2270/QĐ-UBND ngày 13/9/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai)



	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Tên dự án, công trình
	Nhu cầu diện tích đất cần sử dụng (ha)
	Địa điểm đầu tư
	Chủ đầu tư
	Căn cứ pháp lý

	
	
	Tổng 
diện tích
	Trong đó
	Đơn vị 
cấp xã
	Đơn vị 
cấp huyện
	
	

	
	
	
	Diện tích đất trồng lúa
	Diện tích đất rừng phòng hộ
	
	
	
	

	 
	Tổng số 17 dự án, công trình
	254,65
	-
	-
	
	
	 
	 

	I
	Công trình, dự án đã có giấy chứng nhận đầu tư hoặc có quyết định phê duyệt dự án đầu tư
	12,58
	-
	-
	
	
	 
	 

	1
	Trường Tiểu học Bảo Bình
	0,50
	
	
	Bảo Bình
	Cẩm Mỹ
	Ban Quản lý Dự án huyện Cẩm Mỹ
	Quyết định duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật số 953/QĐ-UBND ngày 30/8/2010 của UBND huyện Cẩm Mỹ; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	2
	Trường Mầm non Nhân Nghĩa
	1,00
	
	
	Nhân Nghĩa
	Cẩm Mỹ
	Ban Quản lý Dự án huyện Cẩm Mỹ
	Quyết định duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật số 155/QĐ-UBND ngày 01/3/2010 của UBND huyện Cẩm Mỹ; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	3
	Khu dân cư, tái định cư xã Nhân Nghĩa
	9,60
	
	
	Nhân Nghĩa
	Cẩm Mỹ
	Ban Quản lý Dự án huyện Cẩm Mỹ
	Quyết định số 2318/QĐ-UBND ngày 22/7/2008 phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	4
	Trường Mầm non Hướng Dương
	0,22
	
	
	Sông Nhạn
	Cẩm Mỹ
	Ban Quản lý Dự án huyện Cẩm Mỹ
	Quyết định duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật số 816/QĐ-UBND ngày 10/8/2010 của UBND huyện Cẩm Mỹ; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	5
	Nhà công vụ giáo viên Trường Ngô Quyền
	0,04
	
	
	Sông Ray
	Cẩm Mỹ
	Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cẩm Mỹ
	Quyết định duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật số 3216/QĐ-UBND ngày 15/12/2010 của UBND huyện Cẩm Mỹ; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	6
	Nhà Văn hóa xã Xuân Bảo
	0,52
	
	
	Xuân Bảo
	Cẩm Mỹ
	UBND xã Xuân Bảo
	Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật số 2187/QĐ-UBND ngày 22/10/2010 của UBND huyện Cẩm Mỹ; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	7
	Trường Tiểu học Xuân Tây (ấp 3)
	0,50
	
	
	Xuân Tây
	Cẩm Mỹ
	Ban Quản lý Dự án huyện Cẩm Mỹ
	Quyết định duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật số 124/QĐ-UBND ngày 09/02/2010 của UBND huyện Cẩm Mỹ; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	8
	Nhà công vụ giáo viên Trường Võ Trường Toản
	0,20
	
	
	Xuân Tây
	Cẩm Mỹ
	Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cẩm Mỹ
	Quyết định duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật  số 3198/QĐ-UBND ngày 14/12/2010 của UBND huyện Cẩm Mỹ; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	II
	Công trình, dự án đã có thông báo thu hồi đất hoặc có quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
	129,92
	-
	-
	
	
	 
	 

	1
	Công trình cống chui, cầu vượt đoạn qua huyện Cẩm Mỹ thuộc dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây
	2,62
	
	
	Các xã
	Cẩm Mỹ
	Công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam
	Thông báo thu hồi đất số 8396/TB-UBND ngày 15/10/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	2
	Cụm Công nghiệp Long Giao
	57,30
	
	
	Long Giao
	Cẩm Mỹ
	Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tín Nghĩa
	Quyết định số 1755/QĐ-UBND ngày 20/6/2007 phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500; Thông báo thu hồi đất số 5678/TB-UBND ngày 16/7/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	3
	Trại gia cầm giống gốc
	50,00
	
	
	Sông Ray
	Cẩm Mỹ
	Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật chăn nuôi
	Thông báo thu hồi đất số 1351/TB-UBND ngày 25/02/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	4
	Khu xử lý rác
	20,00
	
	
	Xuân Mỹ
	Cẩm Mỹ
	Công ty TNHH Thiên Phước
	Thông báo thu hồi đất số 6123/TB-UBND ngày 29/7/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	III
	Dự án, công trình khác có nhu cầu thực hiện trong năm 2011
	112,15
	-
	-
	
	
	 
	 

	1
	Chùa An Lạc
	0,71
	
	
	Sông Nhạn
	Cẩm Mỹ
	Chùa An Lạc
	Văn bản số 5020/UBND-CNN ngày 23/6/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc chùa An Lạc huyện Cẩm Mỹ xin chủ trương giao đất tôn giáo; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	2
	Cụm Công nghiệp Sông Ray
	50,00
	
	
	Sông Ray
	Cẩm Mỹ
	UBND huyện Cẩm Mỹ
	Quyết định số 1624/QĐ-UBND ngày 21/5/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	3
	Cụm Công nghiệp Cọ Dầu 2
	50,00
	
	
	Xuân Đông
	Cẩm Mỹ
	UBND huyện Cẩm Mỹ
	Quyết định số 241/QĐ-UBND ngày 15/01/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	4
	Nghĩa trang huyện
	11,14
	
	
	Xuân Đường
	Cẩm Mỹ
	Công ty TNHH Thiên Nguyên Phú
	Quyết định số 1737/QĐ-UBND ngày 23/6/2009 phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	5
	Chùa Bảo Quang
	0,30
	
	
	Xuân Đường
	Cẩm Mỹ
	Chùa Bảo Quang
	Văn bản số 1119/UBND-CNN ngày 18/02/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc xử lý việc xin giao đất mở rộng chùa Bảo Quang; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.


	DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH CẤP BÁCH NĂM 2011 TỈNH ĐỒNG NAI

(Trên địa bàn huyện Xuân Lộc)
(Kèm theo Quyết định số 2270/QĐ-UBND ngày 13/9/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai)



	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Tên dự án, công trình
	Nhu cầu diện tích đất cần sử dụng (ha)
	Địa điểm đầu tư
	Chủ đầu tư
	Căn cứ pháp lý

	
	
	Tổng 
diện tích
	Trong đó
	Đơn vị 
cấp xã
	Đơn vị 
cấp huyện
	
	

	
	
	
	Diện tích đất trồng lúa
	Diện tích đất rừng phòng hộ
	
	
	
	

	 
	Tổng số 09 dự án, công trình
	27,34
	-
	-
	
	
	 
	 

	I
	Công trình, dự án đã có giấy chứng nhận đầu tư hoặc có quyết định phê duyệt dự án đầu tư
	1,30
	-
	-
	
	
	 
	 

	1
	Chợ và Khu phố Chợ (đợt 02)
	0,65
	
	
	Xuân Định
	Xuân Lộc
	Hợp tác xã Thương mại dịch vụ Xuân Định
	Giấy chứng nhận đầu tư số 47121000236 được UBND tỉnh Đồng Nai cấp ngày 10/9/2009; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	2
	Trạm Y tế xã Xuân Tâm
	0,10
	
	
	Xuân Tâm
	Xuân Lộc
	Trung tâm Y tế huyện Xuân Lộc
	Quyết định duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật số 2052/QĐ-UBND ngày 29/9/2010 của UBND huyện Xuân Lộc; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	3
	Trung tâm Văn hóa thể thao Xuân Thành
	0,55
	
	
	Xuân Thành
	Xuân Lộc
	UBND xã Xuân Thành
	Quyết định duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật số 2847/QĐ-UBND ngày 29/12/2010 của UBND huyện Xuân Lộc; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	II
	Công trình, dự án đã có thông báo thu hồi đất hoặc có quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
	3,18
	-
	-
	
	
	 
	 

	1
	Nhà máy chế biến thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản
	2,49
	
	
	Xuân Phú
	Xuân Lộc
	Hợp tác xã Dịch vụ chăn nuôi Xuân Phú
	Thông báo thu hồi đất số 1405/TB-UBND ngày 28/02/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	2
	Cửa hàng trưng bày sản phẩm, kho hàng, cưa xẻ gỗ và lò sấy gỗ
	0,69
	
	
	Xuân Tâm
	Xuân Lộc
	Hợp tác xã Tiểu thủ Công nghiệp Đại Nam
	Thông báo thu hồi đất số 119/TB-UBND ngày 07/01/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	III
	Dự án, công trình khác có nhu cầu thực hiện trong năm 2011
	22,86
	-
	-
	
	
	 
	 

	1
	Tịnh thất Thanh Lương
	0,14
	
	
	Suối Cao
	Xuân Lộc
	Tịnh thất Thanh Lương
	Văn bản số 1486/UBND-CNN ngày 04/3/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc Tịnh thất Thanh Lương xin chủ trương sử dụng đất tôn giáo; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	2
	Chùa Viên Quang
	0,30
	
	
	Xuân Đông
	Xuân Lộc
	Chùa Viên Quang
	Văn bản số 10014/UBND-CNN ngày 03/12/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc mở rộng diện tích đất chùa Viên Quang; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	3
	Chùa Hưng Pháp
	2,42
	
	
	Xuân Hưng
	Xuân Lộc
	Chùa Xuân Hưng
	Văn bản số 10068/UBND-CNN ngày 06/12/2010 của UBND tỉnh về việc đầu tư xây dựng chùa Hưng Pháp; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	4
	Khu xử lý rác thải tập trung
	20,00
	
	
	Xuân Tâm
	Xuân Lộc
	Công ty TNHH Cù Lao Xanh
	UBND huyện Xuân Lộc chấp thuận chủ trương tại Thông báo số 941/TB-UBND ngày 20/12/2010; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.


	DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH CẤP BÁCH NĂM 2011 TỈNH ĐỒNG NAI

(Trên địa bàn huyện Định Quán)
(Kèm theo Quyết định số 2270/QĐ-UBND ngày 13/9/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai)



	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Tên dự án, công trình
	Nhu cầu diện tích đất cần sử dụng (ha)
	Địa điểm đầu tư
	Chủ đầu tư
	Căn cứ pháp lý

	
	
	Tổng 
diện tích
	Trong đó
	Đơn vị 
cấp xã
	Đơn vị 
cấp huyện
	
	

	
	
	
	Diện tích đất trồng lúa
	Diện tích đất rừng phòng hộ
	
	
	
	

	 
	Tổng số 20 dự án, công trình
	     72,57 
	       -   
	        -   
	
	
	 
	 

	I
	Công trình, dự án đã có giấy chứng nhận đầu tư hoặc có quyết định phê duyệt dự án đầu tư
	     51,28 
	       -   
	        -   
	
	
	 
	 

	1
	Đường và Khu tái định cư La Ngà
	     14,50 
	 
	 
	La Ngà
	Định Quán
	Ban Quản lý Dự án huyện Định Quán
	Quyết định duyệt dự án đầu tư số 2065/QĐ-UBND ngày 09/12/2009 của UBND huyện Định Quán; Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch XDCB năm 2011 số 2169/QĐ-UBND ngày 22/12/2010 của UBND huyện Định Quán; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	2
	Khu tái định cư Phú Cường
	       4,10 
	 
	 
	Phú Cường
	Định Quán
	Ban Quản lý Dự án huyện Định Quán
	Quyết định duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật số 1789/QĐ-UBND ngày 20/10/2009 của UBND huyện Định Quán; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	3
	Khu tái định cư  Phú Ngọc
	     10,50 
	 
	 
	Phú Ngọc
	Định Quán
	Ban Quản lý Dự án huyện Định Quán
	Quyết định duyệt dự án đầu tư số 111/QĐ-UBND ngày 22/01/2010 của UBND huyện Định Quán; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	4
	Trạm Y tế Phú Túc
	       0,08 
	 
	 
	Phú Túc
	Định Quán
	Ban Quản lý Dự án huyện Định Quán
	Quyết định duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật số 1150/QĐ-UBND ngày 28/7/2010 của Chủ tịch UBND huyện Định Quán; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	5
	Đường và Khu tái định cư Phú Túc
	     20,90 
	 
	 
	Phú Túc
	Định Quán
	Ban quản lý Dự án huyện Định Quán
	Quyết định duyệt dự án đầu tư số 197/QĐ-UBND ngày 10/3/2009 của UBND huyện Định Quán; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	6
	Trường Mầm non Phú Vinh
	       0,60 
	 
	 
	Phú Vinh
	Định Quán
	Ban Quản lý Dự án huyện Định Quán
	Quyết định duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật số 1071/QĐ-UBND ngày 19/7/2010 của UBND huyện Định Quán; Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2011 số 2169/QĐ-UBND ngày 22/12/2010 của Chủ tịch UBND huyện Định Quán; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	7
	Trường Mầm non Túc Trưng
	       0,60 
	 
	 
	Túc Trưng
	Định Quán
	Ban Quản lý Dự án huyện Định Quán
	Quyết định duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật số 1072/QĐ-UBND ngày 19/7/2010 của UBND huyện Định Quán; Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2011 số 2169/QĐ-UBND ngày 22/12/2010 của Chủ tịch UBND huyện Định Quán; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	II
	Công trình, dự án đã có thông báo thu hồi đất hoặc có quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
	       5,90 
	       -   
	        -   
	
	
	 
	 

	1
	Hành lang bảo vệ giếng khoan quan trắc động thái nước dưới đất (04 giếng)
	       0,02 
	 
	 
	Các xã
	Định Quán
	Sở Tài nguyên - Môi trường
	 Văn bản xác nhận bồi thường số 302/UBND ngày 01/3/2011 của UBND huyện Định Quán; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	2
	Nghĩa địa
	       4,90 
	 
	 
	Định Quán
	Định Quán
	Hợp tác xã Đồng Tâm
	Thông báo thu hồi đất số 2902/TB-UBND ngày 04/5/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	3
	Chợ 102 (chợ La Ngà)
	       0,98 
	 
	 
	La Ngà
	Định Quán
	Công ty TNHH Hoàng Sự 
	Quyết định số 1432/QĐ-UBND ngày 04/9/2010 của UBND huyện Định Quán về việc chấp thuận chủ trương và giới thiệu địa điểm cho Cty TNHH Hoàng Sự lập thủ tục đầu tư xây dựng chợ 102 La Ngà; Thông báo thu hồi đất số 222/QĐ-UBND ngày 01/12/2010 của UBND huyện Định Quán.

	III
	Công trình, dự án đã được bố trí vốn ngân sách Nhà nước thực hiện đầu tư trong năm 2011
	       4,13 
	       -   
	        -   
	
	
	 
	 

	1
	Trường Mầm non Phú Túc
	       1,00 
	 
	 
	Phú Túc
	Định Quán
	Ban Quản lý Dự án huyện Định Quán
	Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2011 số 2169/QĐ-UBND ngày 22/12/2010 của Chủ tịch UBND huyện Định Quán; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	2
	Hệ thống cấp nước tập trung xã Phú Túc
	       0,30 
	 
	 
	Phú Túc
	Định Quán
	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Định Quán
	Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2011 số 2169/QĐ-UBND ngày 22/12/2010 của Chủ tịch UBND huyện Định Quán; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	3
	Nhà Văn hóa xã Phú Túc
	       1,00 
	 
	 
	Phú Túc
	Định Quán
	Ban Quản lý Dự án huyện Định Quán
	Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2011 số 2169/QĐ-UBND ngày 22/12/2010 của Chủ tịch UBND huyện Định Quán; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	4
	Trung tâm Văn hóa xã Phú Vinh
	       1,00 
	 
	 
	Phú Vinh
	Định Quán
	Ban Quản lý Dự án huyện Định Quán
	Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2011 số 2169/QĐ-UBND ngày 22/12/2010 của Chủ tịch UBND huyện Định Quán; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	5
	Hệ thống cấp nước tập trung xã Suối Nho
	       0,20 
	 
	 
	Suối Nho
	Định Quán
	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Định Quán
	Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2011 số 2169/QĐ-UBND ngày 22/12/2010 của Chủ tịch UBND huyện Định Quán; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	6
	Trường Mầm non TT. Định Quán
	       0,63 
	 
	 
	TT. Định Quán
	Định Quán
	Phòng Giáo dục huyện Định Quán
	Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2011 số 2169/QĐ-UBND ngày 22/12/2010 của Chủ tịch UBND huyện Định Quán; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	IV
	Dự án, công trình khác có nhu cầu thực hiện trong năm 2011
	     11,26 
	       -   
	        -   
	
	
	 
	 

	1
	Chùa Bửu Pháp
	       0,42 
	 
	 
	Ngọc Định
	Định Quán
	Chùa Bửu Pháp
	Văn bản số 10528/UBND-CNN ngày 20/12/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc tham mưu xử lý việc giao đất tôn giáo; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	2
	Tịnh xá Bửu Sơn
	       1,14 
	 
	 
	Ngọc Định
	Định Quán
	Tịnh xá Bửu Sơn
	Văn bản số 10528/UBND-CNN ngày 20/12/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc tham mưu xử lý việc giao đất tôn giáo; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	3
	Giáo xứ Nagoa
	       0,20 
	 
	 
	Suối Nho
	Định Quán
	Giáo xứ Nagoa
	Văn bản số 3339/UBND-VX ngày 04/5/2010 của UBND tỉnh về việc Giáo xứ Nagoa huyện Định Quán xin chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất tôn giáo; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	4
	Khu xử lý rác sinh hoạt tại Định Quán
	       9,50 
	 
	 
	Túc Trưng
	Định Quán
	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đa Lộc
	Đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH CẤP BÁCH NĂM 2011 TỈNH ĐỒNG NAI

(Trên địa bàn huyện Tân Phú)

(Kèm theo Quyết định số 2270/QĐ-UBND ngày 13/9/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai)




	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Tên dự án, công trình
	Nhu cầu diện tích đất cần sử dụng (ha)
	Địa điểm đầu tư
	Chủ đầu tư
	Căn cứ pháp lý

	
	
	Tổng 
diện tích
	Trong đó
	Đơn vị 
cấp xã
	Đơn vị 
cấp huyện
	
	

	
	
	
	Diện tích đất trồng lúa
	Diện tích đất rừng phòng hộ
	
	
	
	

	 
	Tổng số 15 dự án, công trình
	   111,90 
	       -   
	        -   
	
	
	 
	 

	I
	Công trình, dự án đã có giấy chứng nhận đầu tư hoặc có quyết định phê duyệt dự án đầu tư
	     52,64 
	       -   
	        -   
	
	
	 
	 

	1
	Đường số 02 ấp 7
	       0,72 
	 
	 
	Nam Cát Tiên
	Tân Phú
	UBND xã Nam Cát Tiên
	Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật số 1062/QĐ-UBND ngày 18/4/2011 của UBND huyện Tân Phú; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	2
	Mở rộng Trường Mầm non Núi Tượng
	       0,38 
	 
	 
	Núi Tượng
	Tân Phú
	Ban Quản lý Dự án huyện Tân Phú
	Quyết định đầu tư số 3559/QĐ-UBND ngày 01/12/2009 của UBND tỉnh; Văn bản số 9558/UBND-CNN ngày 22/11/2010 của UBND tỉnh chấp thuận chủ trương; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	3
	Đường ấp 02 nhà Ông Thơ đến nhà Ông Tâm
	       0,50 
	 
	 
	Phú An
	Tân Phú
	UBND xã Phú An
	Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật số 2494/QĐ-UBND ngày 25/10/2010 của UBND huyện Tân Phú; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	4
	Đường ấp 04 đi ngã 3 Ông Vĩ
	       2,70 
	 
	 
	Phú An
	Tân Phú
	UBND xã Phú An
	Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật số 709 và 712/QĐ-UBND ngày 07/4/2010 của UBND huyện Tân Phú; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	5
	Đường giao thông nông thôn ấp 01
	       0,80 
	 
	 
	Phú An
	Tân Phú
	UBND xã Phú An
	Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật số 560/QĐ-UBND ngày 08/4/2009 của UBND huyện Tân Phú; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	6
	Trạm dừng chân Tân Phú
	     38,00 
	 
	 
	Phú Sơn
	Tân Phú
	Tổng Công ty Tín Nghĩa
	Quyết định duyệt dự án đầu tư số 53/QĐ-TCT ngày 23/02/2011 của Tổng Công ty Tín Nghĩa; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	7
	Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện
	       7,40 
	 
	 
	TT. Tân Phú
	Tân Phú
	UBND huyện Tân Phú
	Quyết định đầu tư số 3587/QĐ.CT.UBT ngày 11/8/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	8
	Bệnh viện đa khoa huyện (mở rộng)
	       1,08 
	 
	 
	TT. Tân Phú
	Tân Phú
	Sở Y tế
	Quyết định giới thiệu địa điểm số 334/QĐ-UBND ngày 24/10/2008 của UBND tỉnh; Quyết định duyệt dự án đầu tư số 2259/QĐ-UBND ngày 13/8/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	9
	Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Tân Phú
	       1,06 
	 
	 
	TT. Tân Phú
	Tân Phú
	Sở Y tế
	Quyết định duyệt dự án đầu tư số 2259/QĐ-UBND ngày 13/8/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	II
	Công trình, dự án đã có thông báo thu hồi đất hoặc có quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, TĐC
	     59,01 
	       -   
	        -   
	
	
	 
	 

	1
	Trụ sở Văn phòng ấp kết hợp sinh hoạt văn hóa 
	      0,01 
	 
	 
	Nam Cát Tiên
	Tân Phú
	UBND xã Nam Cát Tiên
	Thông báo thu hồi đất số 35/TB-UBND ngày 18/5/2010 của UBND huyện Tân Phú; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	2
	Hệ thống cấp nước tập trung xã Phú Thịnh
	       0,16 
	 
	 
	Phú Thịnh
	Tân Phú
	Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn
	Quyết định duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật số 3081/QĐ-UBND ngày 22/10/2009 của UBND tỉnh; Thông báo thu hồi đất số 5274/TB-UBND ngày 02/7/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai; Quyết định duyệt phương án tổng thể bồi thường số 3115/QĐ-UBND ngày 29/12/2010 của UBND huyện.

	3
	Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện
	       3,83 
	 
	 
	TT. Tân Phú
	Tân Phú
	Ban Quản lý Dự án huyện Tân Phú
	Thông báo thu hồi đất số 6941/TB-UBND ngày 25/8/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	4
	Hệ thống cấp nước Tân Phú (giếng nước số 06)
	       0,01 
	 
	 
	TT. Tân Phú
	Tân Phú
	Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai
	Quyết định điều chỉnh dự án đầu tư số 3597/QĐ-UBND ngày 13/10/2005 của UBND tỉnh Đồng Nai; Quyết định phê chuẩn bồi thường, hỗ trợ bổ sung do thu hồi đất số 1045/QĐ-UBND ngày 17/7/2007 của UBND huyện Tân Phú; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	5
	Khu Thương mại Dịch vụ Tân Phú
	     55,00 
	 
	 
	TT. Tân Phú
	Tân Phú
	Công ty TNHH MTV Tín Nghĩa
	Quyết định thu hồi đất 1171 và 1172/QĐ-UBND ngày 27/4/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	III
	Dự án, công trình khác có nhu cầu thực hiện trong năm 2011
	       0,25 
	       -   
	        -   
	
	
	 
	 

	1
	Nhà máy phân bón
	       0,25 
	 
	 
	Phú Thịnh
	Tân Phú
	Công ty Cổ phần Việt Ý
	Có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH CẤP BÁCH NĂM 2011 TỈNH ĐỒNG NAI

(Trên địa bàn huyện Thống Nhất)

(Kèm theo Quyết định số 2270/QĐ-UBND ngày 13/9/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai)


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Tên dự án, công trình
	Nhu cầu diện tích đất cần sử dụng (ha)
	Địa điểm đầu tư
	Chủ đầu tư
	Căn cứ pháp lý

	
	
	Tổng 
diện tích
	Trong đó
	Đơn vị 
cấp xã
	Đơn vị 
cấp huyện
	
	

	
	
	
	Diện tích đất trồng lúa
	Diện tích đất rừng phòng hộ
	
	
	
	

	 
	Tổng số 15 dự án, công trình
	   270,42 
	       -   
	        -   
	
	
	 
	 

	I
	Công trình, dự án đã có giấy chứng nhận đầu tư hoặc có quyết định phê duyệt dự án đầu tư
	   130,99 
	       -   
	        -   
	
	
	 
	 

	1
	Dự án Khu xử lý chất thải Quang Trung
	     10,68 
	 
	 
	Quang Trung
	Thống Nhất
	Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi
	Giấy chứng nhận đầu tư số 47121000270 được UBND tỉnh Đồng Nai cấp ngày 22/7/2010; Văn bản số 1524/UBND ngày 22/10/2010 của UBND huyện Thống Nhất xác nhận hoàn thành công tác bồi thường; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	2
	Khu xử lý chất thải rắn
	119,32
	 
	 
	Quang Trung
	Thống Nhất
	Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi
	Giấy chứng nhận đầu tư số 47121000270 được UBND tỉnh Đồng Nai cấp ngày 22/7/2010; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	3
	Trạm biến áp 110 KV Dầu Giây và đấu nối
	       0,99 
	 
	 
	Xuân Thạnh
	Thống Nhất
	Công ty TNHH MTV Điện Lực Đồng Nai
	Quyết định phê duyệt dự án đầu tư số 1105/QĐ-EVN-HĐQT ngày 20/12/2007 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	II
	Công trình, dự án đã có thông báo thu hồi đất hoặc có quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
	   138,94 
	       -   
	        -   
	
	
	 
	 

	1
	Công trình đường dây 22 KV cấp điện cho KCN Dầu Giây
	       2,61 
	 
	 
	Bàu Hàm,
Xuân Thạnh
	Thống Nhất
	Công ty TNHH MTV Điện Lực Đồng Nai
	Thông báo thu hồi đất số 2809/TB-UBND ngày 13/4/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	2
	Cầu vượt số 03 đoạn qua huyện Thống Nhất thuộc dự án đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây
	       0,35 
	 
	 
	Lộ 25
	Thống Nhất
	Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Đường cao tốc Việt Nam
	Thông báo thu hồi đất số 9569/TB-UBND ngày 22/11/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	3
	Trường Trung học cơ sở Thăng Long
	       0,37 
	 
	 
	Quang Trung
	Thống Nhất
	Ban Quản lý dự án huyện Thống Nhất
	Quyết định thu hồi đất số 3830/QĐ-UBND ngày 06/12/2010 của UBND huyện Thống Nhất; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	4
	Đường dây điện 22 KV cấp điện cho khu xử lý chất thải
	       2,50 
	 
	 
	Quang Trung
	Thống Nhất
	Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi 
	Thông báo thu hồi đất số 8046/TB-UBND ngày 04/10/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	5
	Khu tái định cư tại Quang Trung
	       4,30 
	 
	 
	Quang Trung
	Thống Nhất
	Ban Quản lý Dự án huyện Thống Nhất
	Thông báo thu hồi đất số 7445/TB-UBND ngày 14/9/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	6
	Nhà điều hành - Văn phòng Điện lực Thống Nhất 02
	       0,60 
	 
	 
	Xuân Thạnh
	Thống Nhất
	Công ty TNHH MTV Điện Lực Đồng Nai
	Văn bản số 1580/UBND ngày 01/11/2010 của UBND huyện Thống Nhất xác nhận hoàn thành công tác bồi thường; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	7
	Trường Đại học Kinh tế - Công nghệ Miền Đông
	     10,00 
	 
	 
	Xuân Thạnh
	Thống Nhất
	Trường Đại học Kinh tế - Công nghệ Miền Đông
	Thông báo thu hồi đất số 3524/TB-UBND ngày 30/5/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	8
	Cống chui, cầu vượt, nút giao thông, trạm thu phí đoạn qua huyện Thống Nhất thuộc dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây
	     12,72 
	 
	 
	Xuân Thạnh
	Thống Nhất
	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam
	Thông báo thu hồi đất số 7702/TB-UBND ngày 21/9/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	9
	Khu xử lý và đài nước công trình hệ thống cấp nước tập trung xã Xuân Thạnh
	       0,17 
	 
	 
	Xuân Thạnh
	Thống Nhất
	Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
	Thông báo thu hồi đất số 3999/TB-UBND ngày 24/5/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	10
	Trung tâm Thể dục -  Thể thao huyện Thống Nhất
	       8,82 
	 
	 
	Xuân Thạnh
	Thống Nhất
	Ban Quản lý Dự án huyện Thống Nhất
	Thông báo thu hồi đất số 9681/TB-UBND ngày 25/11/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	11
	Khu dân cư A1 - C1 theo quy hoạch
	     96,50 
	 
	 
	Xuân Thạnh, 
Bàu Hàm 2
	Thống Nhất
	Công ty Cổ phần Phú Việt Tín
	Thông báo thu hồi đất số 10536/TB-UBND ngày 20/12/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	III
	Dự án, công trình khác có nhu cầu thực hiện trong năm 2011
	       0,49 
	       -   
	        -   
	
	
	 
	 

	1
	Nhà xưởng sản xuất bao bì nhựa và thùng carton
	       0,49 
	 
	 
	Gia Kiệm
	Thống Nhất
	Doanh nghiệp tư nhân vận tải thương mại B.H.P
	Có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH CẤP BÁCH NĂM 2011 TỈNH ĐỒNG NAI

(Trên địa bàn huyện Trảng Bom)

(Kèm theo Quyết định số 2270/QĐ-UBND ngày 13/9/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai)



	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Tên dự án, công trình
	Nhu cầu diện tích đất cần sử dụng (ha)
	Địa điểm đầu tư
	Chủ đầu tư
	Căn cứ pháp lý

	
	
	Tổng 
diện tích
	Trong đó
	Đơn vị 
cấp xã
	Đơn vị 
cấp huyện
	
	

	
	
	
	Diện tích đất trồng lúa
	Diện tích đất rừng phòng hộ
	
	
	
	

	 
	Tổng số 16 dự án, công trình
	   133,11 
	       -   
	        -   
	
	
	 
	 

	I
	Công trình, DA đã có giấy chứng nhận đầu tư hoặc có quyết định phê duyệt DA đầu tư
	     97,56 
	       -   
	        -   
	
	
	 
	 

	1
	Khu dân cư An Viễn
	     27,64 
	 
	 
	An Viễn
	Trảng Bom
	Công ty Cổ phần Kinh doanh nhà An Nghiệp Phát.
	Giấy chứng nhận đầu tư số 47121000052 được UBND tỉnh Đồng Nai cấp ngày 06/9/2007; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	2
	Khu tái định cư dự án Quốc lộ 1A (đoạn tránh thành phố Biên Hoà )
	     25,52 
	 
	 
	Bình Minh
	Trảng Bom
	Công ty Cổ phần Đầu tư Đồng Thuận
	Quyết định cho phép đầu tư số 2900/QĐ-UBND ngày 08/11/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	3
	Khu dân cư Giang Điền
	     42,80 
	 
	 
	Giang Điền
	Trảng Bom
	Công ty Cổ phần Du lịch Giang Điền
	Quyết định số 808/QĐ-UBND ngày 02/4/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500; đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	4
	Trạm thu phí và nhà điều hành trên QL 1A
	       1,40 
	 
	 
	Trung Hòa
	Trảng Bom
	Công ty Cổ phần Đồng Thuận
	Giấy chứng nhận đầu tư số 39/BKH-GCNĐTTN được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 11/01/2010; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	5
	Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Trảng Bom
	       0,20 
	 
	 
	TT. Trảng Bom
	Trảng Bom
	Sở Y tế
	Quyết định duyệt dự án đầu tư số 3576/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	II
	Công trình, dự án đã có thông báo thu hồi đất hoặc có quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
	     24,56 
	       -   
	        -   
	
	
	 
	 

	1
	Nhà ở công nhân viên đường sắt (theo NĐ 61/CP ngày 05/7/1994)
	       0,30 
	 
	 
	Đông Hòa
	Trảng Bom
	Công ty Cổ phần Kinh doanh nhà Đồng Nai
	Quyết định số 957/QĐ-UBND ngày 07/4/2011 thu hồi đất và giao đất cho Công ty Cổ phần Kinh doanh nhà Đồng Nai lập phương án bán nhà cho công nhân viên Công ty Quản lý đường sắt Sài Gòn; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	2
	Cộng đoàn Thánh giá
	       0,30 
	 
	 
	Hố Nai 3
	Trảng Bom
	Cộng đoàn Thánh giá
	Thông báo thu hồi đất số 6030/TB-UBND ngày 27/7/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	3
	Trường Trung học cơ sở Tây Hòa
	       0,98 
	 
	 
	Tây Hòa
	Trảng Bom
	Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trảng Bom
	Thông báo thu hồi đất số 4001/TB-UBND ngày 24/5/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	4
	Trường Tư thục bán trú Mầm non Vành Khuyên
	       1,48 
	 
	 
	TT.

Trảng Bom
	Trảng Bom
	Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Hưng Song Thạch
	Thông báo thu hồi đất số 1761/TB-UBND ngày 15/3/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	5
	Trung tâm Sát hạch lái xe loại 01
	       5,00 
	 
	 
	Trung Hòa
	Trảng Bom
	Trung tâm Sát hạch lái xe tỉnh Đồng Nai
	Thông báo thu hồi đất số 145/TB-UBND ngày 07/01/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	6
	Khu dân cư theo quy hoạch tại TT. Trảng Bom
	     16,50 
	 
	 
	TT. Trảng Bom
	Trảng Bom
	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Cao su 
	Thông báo thu hồi đất số 6079/TB-UBND ngày 29/7/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	III
	Dự án, công trình khác có nhu cầu thực hiện trong năm 2011
	     10,99 
	       -   
	        -   
	
	
	 
	 

	1
	Chùa Pháp Bảo
	       0,34 
	 
	 
	Bàu Hàm
	Trảng Bom
	Chùa Pháp Bảo
	Văn bản số 4395/UBND-CNN ngày 30/6/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc xử lý việc mở rộng diện tích chùa Pháp Bảo; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	2
	Viên giác Thiền tự
	       1,79 
	 
	 
	Giang Điền
	Trảng Bom
	Viên giác Thiền tự
	Văn bản số 4291/UBND-CNN ngày 02/6/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc đề xuất xử lý việc giao đất tôn giáo cho Viên giác Thiền Tự tại xã Giang Điền; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	3
	Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng ống bê tông đúc
	       1,26 
	 
	 
	Hố Nai 03
	Trảng Bom
	Công ty TNHH Sơn Cao
	Có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	4
	Cơ sở sản xuất phân bón hữu cơ
	       0,60 
	 
	 
	Sông Trầu
	Trảng Bom
	Công ty TNHH Thương mại Sản xuất phân bón Phú An
	Đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	5
	Trường Cao đẳng Đinh Tiên Hoàng
	       7,00 
	 
	 
	TT. Trảng Bom
	Trảng Bom
	Công ty Cổ phần Đinh Thuận
	Văn bản số 2558/UBND-CNN ngày 15/4/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc đầu tư xây dựng trường; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.


	DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH CẤP BÁCH NĂM 2011 TỈNH ĐỒNG NAI

(Trên địa bàn 02 huyện Vĩnh Cửu và Trảng Bom)

(Kèm theo Quyết định số 2270/QĐ-UBND ngày 13/9/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai)


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Tên dự án, công trình
	Nhu cầu diện tích đất cần sử dụng (ha)
	Địa điểm đầu tư
	Chủ đầu tư
	Căn cứ pháp lý

	
	
	Tổng 
diện tích
	Trong đó
	Đơn vị 
cấp xã
	Đơn vị 
cấp huyện
	
	

	
	
	
	Diện tích đất trồng lúa
	Diện tích đất rừng phòng hộ
	
	
	
	

	 
	Tổng số 02 dự án, công trình
	     13,50 
	       -   
	        -   
	
	
	 
	 

	I
	Công trình, dự án đã có thông báo thu hồi đất hoặc có quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
	     13,50 
	       -   
	        -   
	
	
	 
	 

	1
	Trạm biến áp 500 KV Sông Mây
	     12,43 
	 
	 
	Tân An, Bắc Sơn
	Vĩnh Cửu, Trảng Bom
	Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 2
	Quyết định thu hồi đất số 2096/QĐ-UBND ngày 24/7/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	2
	Móng trụ đường điện 500 KV Sông Mây - Tân Định
	       1,07 
	 
	 
	Tân An, Vĩnh An, Bắc Sơn
	Vĩnh Cửu, Trảng Bom
	Ban Quản lý Dự án các công trình điện Miền Nam
	Quyết định thu hồi đất số 3788; 3789/QĐ-UBND ngày 14/11/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.


	DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH CẤP BÁCH NĂM 2011 TỈNH ĐỒNG NAI

(Trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu)

(Kèm theo Quyết định số 2270/QĐ-UBND ngày 13/9/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai)



	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Tên dự án, công trình
	Nhu cầu diện tích đất cần sử dụng (ha)
	Địa điểm đầu tư
	Chủ đầu tư
	Căn cứ pháp lý

	
	
	Tổng 
diện tích
	Trong đó
	Đơn vị 
cấp xã
	Đơn vị 
cấp huyện
	
	

	
	
	
	Diện tích đất trồng lúa
	Diện tích đất rừng phòng hộ
	
	
	
	

	 
	Tổng số 62 dự án, công trình
	353,59
	       -   
	        -   
	
	
	 
	 

	I
	Công trình, dự án đã có giấy chứng nhận đầu tư hoặc có quyết định phê duyệt dự án đầu tư
	91,31
	       -   
	        -   
	
	
	 
	 

	1
	Trường Mầm non Bình Hòa
	1,00
	 
	 
	Bình Hòa
	Vĩnh Cửu
	UBND huyện Vĩnh Cửu
	Quyết định duyệt dự án đầu tư số 3064/QĐ-UBND ngày 07/11/2009 của UBND huyện Vĩnh Cửu; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	2
	Trung tâm Văn hóa Bình Hòa
	0,90
	 
	 
	Bình Hòa
	Vĩnh Cửu
	Ban Quản lý Dự án huyện Vĩnh Cửu
	Quyết định điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật số 2678/QĐ-UBND ngày 19/10/2009 của UBND huyện Vĩnh Cửu; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	3
	Khu tái định cư Bình Hòa
	3,80
	 
	 
	Bình Hòa
	Vĩnh Cửu
	UBND huyện Vĩnh Cửu
	Quyết định 3629/QĐ-UBND ngày 24/10/2007 của UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500; Quyết định số 1132/QĐ-UBND ngày 10/4/2008 của UBND huyện Vĩnh Cửu phê duyệt dự án đầu tư; Quyết định giao chỉ tiêu vốn năm 2011 số 487/QĐ-UBND ngày 28

	4
	Khu tái định cư xã Hiếu Liêm
	0,62
	 
	 
	Hiếu Liêm
	Vĩnh Cửu
	Ban Quản lý Dự án huyện Vĩnh Cửu
	Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật số 3405/QĐ-UBND ngày 04/12/2008 của UBND huyện Vĩnh Cửu; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	5
	Trường Mầm non Mã Đà
	0,87
	 
	 
	Mã Đà
	Vĩnh Cửu
	Ban Quản lý Dự án huyện Vĩnh Cửu
	Quyết định phê duyệt dự án đầu tư số 1457/QĐ-UBND ngày 29/7/2009 của UBND huyện Vĩnh Cửu; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	6
	Khu tái định cư xã Tân An
	3,80
	 
	 
	Tân An
	Vĩnh Cửu
	UBND huyện Vĩnh Cửu
	Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật số 2686/QĐ-UBND ngày 21/10/2009 của UBND huyện Vĩnh Cửu; Quyết định giao chỉ tiêu vốn năm 2011 số 487/QĐ-UBND ngày 28/02/2011 của UBND huyện Vĩnh Cửu; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	7
	Nhà điều hành dự án BOT đường 768
	2,13
	 
	 
	Tân Bình
	Vĩnh Cửu
	Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức
	Giấy chứng nhận đầu tư số 38/BKH-GCNĐTTN được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 11/01/2010; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	8
	Trường THCS và THPT Phương Đông
	6,21
	 
	 
	Thạnh Phú
	Vĩnh Cửu
	Công ty Cổ phần Trí Tiến
	Giấy chứng nhận đầu tư số 47121000273 được UBND tỉnh Đồng Nai cấp ngày 24/9/2010; Thông báo thu hồi đất số 4105/TB-UBND ngày 27/5/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	9
	Khu dân cư Miền Đông
	48,80
	 
	 
	Thạnh Phú
	Vĩnh Cửu
	Công ty Miền Đông đầu tư hạ tầng
	Giấy chứng nhận đầu tư 47121000117 được UBND tỉnh Đồng Nai cấp ngày 16/6/2008; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	10
	Bến thủy nội địa
	0,58
	 
	 
	Thiện Tân
	Vĩnh Cửu
	Công ty Cổ phần Hóa An
	Giấy chứng nhận đầu tư số 4703000008 được Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai cấp ngày 04/6/2008; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	11
	Khu tái định cư ấp Ông Hường
	4,65
	 
	 
	Thiện Tân
	Vĩnh Cửu
	Ban Quản lý Dự án huyện Vĩnh Cửu
	Quyết định duyệt dự án đầu tư số 2300/QĐ-UBND ngày 08/10/2009 của UBND huyện Vĩnh Cửu; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	12
	Trung tâm Văn hóa Thể thao xã Trị An
	1,06
	 
	 
	Trị An
	Vĩnh Cửu
	UBND xã Trị An
	Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật số 725/QĐ-UBND ngày 22/3/2010 của UBND huyện Vĩnh Cửu; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	13
	Văn phòng một cửa UBND thị trấn Vĩnh An
	0,03
	 
	 
	TT. Vĩnh An
	Vĩnh Cửu
	UBND thị trấn Vĩnh An
	Quyết định duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật số 2189/QĐ-UBND ngày 06/8/2010 của UBND huyện Vĩnh Cửu; Quyết định giao chỉ tiêu vốn năm 2011 số 487/QĐ-UBND ngày 28/02/2011 của UBND huyện Vĩnh Cửu; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	14
	Nhà thi đấu đa năng kết hợp biểu diễn, triển lãm
	0,58
	 
	 
	TT. Vĩnh An
	Vĩnh Cửu
	UBND huyện Vĩnh Cửu
	Quyết định duyệt dự án đầu tư số 456/UBND-KT ngày 31/01/2008 của UBND tỉnh; Quyết định thu hồi đất số 2607/QĐ-UBND ngày 15/9/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	15
	Sân bóng đá kết hợp sân khấu ngoài trời (trong Trung tâm Văn hóa huyện)
	0,90
	 
	 
	TT. Vĩnh An
	Vĩnh Cửu
	UBND huyện Vĩnh Cửu
	Quyết định 2198/QĐ-UBND ngày 25/8/2010 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	16
	Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Vĩnh Cửu
	0,48
	 
	 
	TT. Vĩnh An
	Vĩnh Cửu
	Sở Y tế
	Quyết định duyệt dự án đầu tư số 3578/QĐ-UBND ngày 31/10/2008; Quyết định thu hồi đất 1625/QĐ-UBND ngày 08/6/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	17
	Nâng cấp và mở rộng tuyến ĐT 767 (đoạn qua xã Vĩnh Tân và thị trấn Vĩnh An)
	14,90
	 
	 
	Vĩnh Tân, TT. Vĩnh An
	Vĩnh Cửu
	Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai
	Quyết định 3346/QĐ-UBND ngày 23/9/1997 của UBND tỉnh duyệt dự án đầu tư cải tạo mở rộng đường Hố Nai 04 - Trị An; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	II
	Công trình, dự án đã có thông báo thu hồi đất hoặc có quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
	97,24
	       -   
	        -   
	
	
	 
	 

	1
	Trung tâm Văn hóa xã Bình Hòa
	1,34
	 
	 
	Bình Hòa
	Vĩnh Cửu
	Ban Quản lý Dự án huyện Vĩnh Cửu
	Quyết định thu hồi đất số 1195/QĐ-UBND ngày 28/4/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	2
	Nhà xưởng sản xuất thuốc thú y, phụ gia thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản
	0,07
	 
	 
	Bình Lợi
	Vĩnh Cửu
	Công ty TNHH Nhân Lộc
	Thông báo thu hồi đất số 251/TB-UBND ngày 07/6/2010 của UBND huyện Vĩnh Cửu; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	3
	Cải tạo các móng trụ đường dây 220 KV Trị An - Long Bình
	0,33
	 
	 
	Hiếu Liêm, Tân An, Thiện Tân, 
Trị An
	Vĩnh Cửu
	Công ty truyền tải điện 4
	Quyết định thu hồi đất số 1854/QĐ-UBND ngày 01/7/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	4
	Mở rộng Khu tái định cư Phú Lý
	1,00
	 
	 
	Phú Lý
	Vĩnh Cửu
	Ban Quản lý Dự án huyện Vĩnh Cửu
	Thông báo thu hồi đất số 366/TB-UBND ngày 29/7/2010 của UBND huyện Vĩnh Cửu; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	5
	Trường Mầm non tư thục Tân Bình 
	0,11
	 
	 
	Tân Bình
	Vĩnh Cửu
	Ông Phạm Văn Trực
	Thông báo thu hồi đất số 07/TB-UBND ngày 11/01/2011 của UBND huyện Vĩnh Cửu; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	6
	Gia cố rạch Tân Triều
	1,10
	 
	 
	Tân Bình, Bình Hòa
	Vĩnh Cửu
	Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai
	Thông báo thu hồi đất số 2372/TB-UBND ngày 31/3/2010 của UBND tỉnh và Quyết định 1476/QĐ-UBND ngày 11/6/2010 của UBND tỉnh về việc duyệt báo cáo KTKT gia cố rạch Tân Triều trên đường TL 768 huyện Vĩnh Cửu; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	7
	Đường ấp 4 (cây Quéo)
	0,07
	 
	 
	Thạnh Phú
	Vĩnh Cửu
	UBND xã Thạnh Phú
	Thông báo thu hồi đất số 562/TB-UBND ngày 25/11/2010 của UBND huyện Vĩnh Cửu; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	8
	Trường Trung học cơ sở Thiện Tân
	1,44
	 
	 
	Thiện Tân
	Vĩnh Cửu
	Ban Quản lý Dự án huyện Vĩnh Cửu
	Quyết định phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư số 1740/QĐ-UBND ngày 23/6/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	9
	Trung tâm Dạy nghề và đào tạo lái xe
	3,88
	 
	 
	Thiện Tân
	Vĩnh Cửu
	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tài Lộc Phát
	Thông báo thu hồi đất số 10829/TB-UBND ngày 29/12/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	10
	Nhà máy sản xuất muối công nghiệp xuất khẩu
	1,17
	 
	 
	Thiện Tân
	Vĩnh Cửu
	Công ty TNHH Gia Lộc
	Quyết định thu hồi đất số 4315/QĐ-UBND ngày 17/12/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai; Văn bản số 3343/UBND-KT ngày 31/12/2010 của UBND huyện Vĩnh Cửu xác nhận hoàn thành công tác bồi thường; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	11
	Nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu
	4,05
	 
	 
	Thiện Tân
	Vĩnh Cửu
	Công ty TNHH Thành Phú Phát
	Quyết định thu hồi đất số 4152, 4153, 4154/QĐ-UBND ngày 25/11/2010 của UBND huyện Vĩnh Cửu; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	12
	Xưởng sản xuất nhôm thép định hình
	0,50
	 
	 
	Thiện Tân
	Vĩnh Cửu
	Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại AĐT Anh Đức
	Thông báo thu hồi đất số 94/TB-UBND ngày 16/3/2010 của UBND huyện Vĩnh Cửu; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	13
	Nhà máy sản xuất kính xây dựng
	0,50
	 
	 
	Thiện Tân
	Vĩnh Cửu
	Bà Trần Thị Phượng
	Thông báo thu hồi đất số 96/TB-UBND ngày 16/3/2010 của UBND huyện Vĩnh Cửu; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	14
	Nhà máy gia công chế biến sản phẩm từ gỗ
	0,50
	 
	 
	Thiện Tân
	Vĩnh Cửu
	Công ty TNHH Đức Tài - VN
	Thông báo thu hồi đất số 97/TB-UBND ngày 16/3/2010 của UBND huyện Vĩnh Cửu; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	15
	Khu dân cư kết hợp tái định cư Vũng Rễ (di dân Mã Đà)
	50,00
	 
	 
	Trị An
	Vĩnh Cửu
	Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Vĩnh Cửu
	Thông báo thu hồi đất số 10533/TB-UBND ngày 20/12/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai; Quyết định giao chỉ tiêu vốn năm 2011 số 487/QĐ-UBND ngày 28/02/2011 của UBND huyện Vĩnh Cửu; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	16
	Nâng cấp và mở rộng tuyến ĐT 767 và cầu Vĩnh An (đoạn qua TT. Vĩnh An)
	7,90
	 
	 
	TT.
Vĩnh An
	Vĩnh Cửu
	UBND huyện Vĩnh Cửu
	Quyết định duyệt dự án đầu tư số 4154/QĐ-UBND ngày 27/11/2007; Thông báo thu hồi đất số 926/TB-UBND ngày 05/02/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	17
	Đường liên khu 5 - 6
	5,11
	 
	 
	TT.
Vĩnh An
	Vĩnh Cửu
	UBND huyện Vĩnh Cửu
	Thông báo thu hồi đất số 1963/TB-UBND ngày 23/3/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	18
	Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa Gia đình
	0,18
	 
	 
	TT.
Vĩnh An
	Vĩnh Cửu
	Trung tâm Dân số kế hoạch hóa Gia đình
	Thông báo thu hồi đất số 292/TB-UBND ngày 30/6/2010 của UBND huyện Vĩnh Cửu; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	19
	Trụ sở làm việc Quỹ tín dụng nhân dân Bình Minh
	0,03
	 
	 
	TT.
Vĩnh An
	Vĩnh Cửu
	Quỹ tín dụng nhân dân Bình Minh
	Quyết định số 1377/QĐ-UBND ngày 07/5/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	20
	Văn phòng Xí nghiệp Dịch vụ Môi trường Đô thị
	0,46
	 
	 
	TT.
Vĩnh An
	Vĩnh Cửu
	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Môi trường Đô thị Biên Hòa
	Thông báo thu hồi đất số 540/TB-UBND ngày 08/11/2010 của UBND huyện Vĩnh Cửu; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	21
	Nhà công vụ huyện Vĩnh Cửu
	0,37
	 
	 
	Vĩnh An
	Vĩnh Cửu
	Ban Quản lý Dự án huyện Vĩnh Cửu
	Quyết định thu hồi đất số 2815/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	22
	Trung tâm Văn hóa huyện Vĩnh Cửu
	16,71
	 
	 
	Vĩnh An
	Vĩnh Cửu
	Ban Quản lý Dự án huyện Vĩnh Cửu
	Thông báo thu hồi đất số 964/TB-UBND ngày 08/02/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	23
	Móng trụ đường dây 500 KV Phú Mỹ - Sông Mây
	0,17
	 
	 
	Vĩnh Tân
	Vĩnh Cửu
	BQL Dự án các công trình điện Miền Nam
	Quyết định thu hồi đất số 812/QĐ-UBND ngày 17/3/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	24
	Trung tâm Văn hóa Thể thao - Học tập cộng đồng tại xã Vĩnh Tân
	0,20
	 
	 
	Vĩnh Tân
	Vĩnh Cửu
	UBND xã Vĩnh Tân
	Thông báo thu hồi đất số 606/TB-UBND ngày 15/12/2010 của UBND huyện Vĩnh Cửu; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	25
	Nhà xưởng sản xuất gạch nung công nghệ cao
	0,05
	 
	 
	Vĩnh Tân
	Vĩnh Cửu
	Công ty Cổ phần Thạch Bàn
	Thông báo thu hồi đất số 249/TB-UBND ngày 07/6/2010 của UBND huyện Vĩnh Cửu; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	III
	Công trình, dự án đã được bố trí vốn ngân sách Nhà nước thực hiện đầu tư trong năm 2011
	30,32
	       -   
	        -   
	
	
	 
	 

	1
	Đường vào Trung tâm Văn hóa xã Bình Lợi
	0,06
	 
	 
	Bình Lợi
	Vĩnh Cửu
	UBND xã Bình Lợi
	Văn bản thỏa thuận địa điểm số 3255/UBND-KT ngày 22/12/2010 của UBND huyện Vĩnh Cửu; Quyết định giao chỉ tiêu vốn năm 2011 số 487/QĐ-UBND ngày 28/02/2011 của UBND huyện Vĩnh Cửu; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	2
	Nâng cấp mở rộng đường phân trường 01
	0,34
	 
	 
	Hiếu Liêm
	Vĩnh Cửu
	UBND xã Hiếu Liêm
	Quyết định giao chỉ tiêu vốn năm 2011 số 487/QĐ-UBND ngày 28/02/2011 của UBND huyện Vĩnh Cửu; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	3
	Cầu Bến Xúc
	0,02
	 
	 
	Tân An
	Vĩnh Cửu
	Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Vĩnh Cửu
	Quyết định giao chỉ tiêu vốn năm 2011 số 487/QĐ-UBND ngày 28/02/2011 của UBND huyện Vĩnh Cửu; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	4
	Khu tái định cư Tân An
	0,88
	 
	 
	Tân An
	Vĩnh Cửu
	Ban Quản lý Dự án huyện Vĩnh Cửu
	Quyết định giao chỉ tiêu vốn năm 2011 số 487/QĐ-UBND ngày 28/02/2011 của UBND huyện Vĩnh Cửu; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	5
	Trụ sở Công an xã Tân Bình
	0,10
	 
	 
	Tân Bình
	Vĩnh Cửu
	UBND huyện Vĩnh Cửu
	Quyết định giao chỉ tiêu vốn năm 2011 số 487/QĐ-UBND ngày 28/02/2011 của UBND huyện Vĩnh Cửu; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	6
	Đường xóm Lưới ấp Tân Triều
	0,50
	 
	 
	Tân Bình
	Vĩnh Cửu
	UBND xã Tân Bình
	Quyết định giao chỉ tiêu vốn năm 2011 số 487/QĐ-UBND ngày 28/02/2011 của UBND huyện Vĩnh Cửu; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	7
	Sân bóng đá ấp Bình Lục
	1,00
	 
	 
	Tân Bình
	Vĩnh Cửu
	UBND xã Tân Bình
	Quyết định giao chỉ tiêu vốn năm 2011 số 487/QĐ-UBND ngày 28/02/2011 của UBND huyện Vĩnh Cửu; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	8
	Ðường Lò Thổi (ấp 2)
	0,18
	 
	 
	Thạnh Phú
	Vĩnh Cửu
	UBND xã Thạnh Phú
	Quyết định giao chỉ tiêu vốn năm 2011 số 487/QĐ-UBND ngày 28/02/2011 của UBND huyện Vĩnh Cửu; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	9
	Khu dân cư Topmilk
	1,76
	 
	 
	Thạnh Phú
	Vĩnh Cửu
	UBND xã Thạnh Phú
	Quyết định duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 số 3797/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai; Quyết định giao chỉ tiêu vốn năm 2011 số 487/QĐ-UBND ngày 28/02/2011 của UBND huyện Vĩnh Cửu; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	10
	Khu dân cư Dịch vụ Cây trồng
	6,10
	 
	 
	Thạnh Phú
	Vĩnh Cửu
	UBND xã Thạnh Phú
	Quyết định duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 số 3758/QĐ-UBND ngày 18/12/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai; Quyết định giao chỉ tiêu vốn năm 2011 số 487/QĐ-UBND ngày 28/02/2011 của UBND huyện Vĩnh Cửu; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	11
	Khu dân cư Lương thực
	2,86
	 
	 
	Thạnh Phú
	Vĩnh Cửu
	UBND xã Thạnh Phú
	Quyết định giao chỉ tiêu vốn năm 2011 số 487/QĐ-UBND ngày 28/02/2011 của UBND huyện Vĩnh Cửu; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	12
	Hội trường khu phố 8
	0,15
	 
	 
	TT. Vĩnh An
	Vĩnh Cửu
	UBND TT. Vĩnh An
	Quyết định giao chỉ tiêu vốn năm 2011 số 487/QĐ-UBND ngày 28/02/2011 của UBND huyện Vĩnh Cửu; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	13
	Đường liên tổ 2 - 4 - 5
	1,59
	 
	 
	TT. Vĩnh An
	Vĩnh Cửu
	UBND thị trấn Vĩnh An
	Quyết định giao chỉ tiêu vốn năm 2011 số 487/QĐ-UBND ngày 28/02/2011 của UBND huyện Vĩnh Cửu; Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu số 806/QĐ-UBND ngày 15/3/2011 của UBND huyện Vĩnh Cửu; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	14
	Nhà Truyền thống huyện
	0,65
	 
	 
	TT. Vĩnh An
	Vĩnh Cửu
	Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Vĩnh Cửu
	Quyết định giao chỉ tiêu vốn năm 2011 số 487/QĐ-UBND ngày 28/02/2011 của UBND huyện Vĩnh Cửu; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	15
	Khu dân cư khu phố 1
	14,13
	 
	 
	TT. Vĩnh An
	Vĩnh Cửu
	Ban Quản lý Dự án huyện Vĩnh Cửu
	Quyết định giao chỉ tiêu vốn năm 2011 số 487/QĐ-UBND ngày 28/02/2011 của UBND huyện Vĩnh Cửu; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	IV
	Dự án, công trình khác có nhu cầu thực hiện trong năm 2011
	134,72
	       -   
	        -   
	
	
	 
	 

	1
	Chùa Xuân Quang
	0,19
	 
	 
	Tân Bình
	Vĩnh Cửu
	Chùa Xuân Quang
	Văn bản số 7279/UBND-VX ngày 09/9/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc mở rộng diện tích đất chùa Xuân Quang; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	2
	Cụm Công nghiệp Thạnh Phú - Thiện Tân
	96,65
	 
	 
	Thạnh Phú - Thiện Tân
	Vĩnh Cửu
	UBND huyện Vĩnh Cửu
	Quyết định số 3265/QĐ-UBND ngày 03/4/2006 của UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 của Cụm công nghiệp địa phương Thạnh Phú - Thiện Tân; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	3
	Trường Trung cấp Nghề Giao thông Vận tải Đồng Nai
	13,00
	 
	 
	Thiện Tân
	Vĩnh Cửu
	Trường Trung cấp Nghề Giao thông Vận tải ĐN
	Di dời tại phường Bửu Long TP. Biên Hòa để thực hiện mở rộng Khu Du lịch Bửu Long; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	4
	Nhà máy xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp và nguy hại
	8,56
	 
	 
	Vĩnh Tân
	Vĩnh Cửu
	DNTN Thanh Tùng 2
	Tờ trình số 71/TTr-UBND ngày 26/8/2010 của UBND huyện Vĩnh Cửu về việc đề nghị thỏa thuận địa điểm cho DNTN Thanh Tùng 2 lập dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp và nguy hại; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	5
	Nạo vét Suối Sâu
	16,32
	 
	 
	Vĩnh Tân, TT. Vĩnh An
	Vĩnh Cửu
	UBND huyện Vĩnh Cửu
	Quyết định 3025/QĐ-UBND ngày 16/10/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai điều chỉnh dự án Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án nạo vét Suối Sâu; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.
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